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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Danh sách Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng 

nhiệm kỳ 2026 - 2031 

(kèm theo Nghị quyết số     /NQ-HĐND ngày 20/4/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố) 

 

Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ Nơi làm việc Chức vụ 
Tái 

cử 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn Chính trị    

1 Nguyễn Sinh Bảo 1968  Kinh 12/12 
Kỹ sư Nông 

nghiệp 
Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Ủy viên Ban Thường 

vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm 

tra Đảng ủy Khối các cơ quan 

thành phố 

  

2  Phạm Đức Chính  1978  Kinh 12/12 
Kỹ sư kinh tế 

vận tải biển 
Sơ cấp 

 Công ty Bảo hiểm PJICO 

Hải Phòng 
Phó Giám đốc x 

3  Đặng Huy Du  1980  Kinh 12/12 Tiến sĩ Kinh tế Trung cấp 
 Trường Đại học Hải 

Phòng 
Giảng viên x 

4 Trần Tiến Dũng 1975  Kinh 12/12 
Kỹ sư kinh tế 

vận tải biển 
 

Công ty Cổ phần đầu tư 

Sao Á D.C 
Chủ tịch HĐQT  

5 Đào Tuấn Điệp 1977  Kinh 12/12 Thạc sỹ Luật Cao cấp 
Cơ quan Ủy ban MTTQ 

Việt Nam thành phố 

Phó Trưởng ban Ban Dân chủ, 

GS&PBXH 
x 

6 Vũ Nguyên Đức 1996  Kinh 12/12 

Cử nhân Tài 

chính - Ngân 

hàng; Thạc sĩ  

Quản lý kinh tế 

Trung cấp 
Cơ quan Ủy ban MTTQ 

Việt Nam thành phố 

Ủy viên BTV Thành đoàn, 

Phó Trưởng Ban Công tác 

Thanh thiếu nhi 
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Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ Nơi làm việc Chức vụ 
Tái 

cử 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn Chính trị    

7  Nguyễn Thanh Hải  1960  Kinh 10/10 Cử nhân Luật Sơ cấp Cán bộ nghỉ hưu 

 Nguyên Chấp hành viên Chi 

cục THA dân sự quận Ngô 

Quyền 

x 

8 Nguyễn Văn Hoàn 1981  Kinh 12/12 
Cử nhân xã hội 

học 
Cao cấp 

Trung tâm giáo dục nghề 

Hải Dương thuộc Sở giáo 

dục Hải Phòng 

Trưởng phòng Tư vấn tuyển 

sinh  
x 

9 Nguyễn Văn Hoàng 1987  Kinh 12/12 

Thạc sĩ Quản lý 

kinh tế, Cử 

nhân Tài chính 

- Ngân hàng 

Cao cấp 
Cơ quan Ủy ban MTTQ 

Việt Nam thành phố 

Chuyên viên 

Ban Dân chủ, GS&PBXH 
 

10 Đào Ánh Hồng  1977 Kinh 12/12 
Cử nhân Ngữ 

Văn 
 

Cơ quan Ủy ban MTTQ 

Việt Nam thành phố 

Phó Trưởng ban Công tác Phụ 

nữ  
 

11 
Nguyễn Hồng 

Hưng 
1980  Kinh 12/12 

Kỹ sư trồng 

trọt 
Cao cấp 

Cơ quan Ủy ban MTTQ 

Việt Nam thành phố 

Phó Chủ tịch Hội nông dân 

thành phố kiêm Trưởng ban 

công tác Nông dân 

x 

12 Đỗ Thị Mai Hương  1972 Kinh 12/12 

Cử nhân kinh 

tế, 

Thạc sĩ Kinh tế 

vận tải biển 

Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Ủy viên Ban Thường 

vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng 

ủy Khối các cơ quan thành 

phố 

 

13 Nguyễn Thị Huyên  1975 Kinh 12/12 

Cử nhân kinh 

tế, Thạc sĩ 

Quản trị kinh 

doanh 

Cao cấp 
Sở Nội vụ 

Hải Phòng 

Trưởng phòng Kế hoạch tài 

chính 
x 

14 Trần Nguyên Lâm 1973  Kinh 12/12 

Tiến sĩ Quản lý 

giáo dục, Cử 

nhân Khoa học 

chuyên ngành 

Sư phạm giáo 

Trung cấp 
Trường Tiểu học Nguyễn 

Thượng Hiền 
Hiệu trưởng  x 
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Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ Nơi làm việc Chức vụ 
Tái 

cử 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn Chính trị    

dục Tiểu học; 

Cử nhân Luật 

15 Nguyễn Thành Lê 1979  Kinh 12/12 Tiến sĩ Luật Trung cấp 

Trung tâm Đào tạo và tư 

vấn Luật Hàng Hải, 

Trường Đại học Hàng Hải 

Việt Nam 

Trưởng Bộ môn kiêm Giám 

đốc 
 

16 Nguyễn Thị Luyến  1959 Kinh 10/10 Cử nhân Luật Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Phó Chủ tịch UBND 

quận Hải An 
x 

17 
Vũ Thị Minh 

Nguyệt 
 1957 Kinh 10/10 

Đại học văn 

hóa, Đại học 

Luật 

Cử nhân Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Trưởng phòng đoàn 

thể, Ban Dân vận Thành ủy 
x 

18 Phạm Thị Phượng  1968 Kinh 12/12 

Đại học pháp 

lý, Cử nhân 

hành chính 

Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Ủy viên BTV, Phó 

Chủ tịch UBND, Chủ nhiệm 

UBKT Quận ủy Kiến An 

 

19 
Phí Thị Kim 

Phượng 
 1974 Kinh 12/12 

Đại học Cảnh 

sát 
Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Cán bộ Phòng Cánh 

sát điều tra tội phạm về ma túy 

- Công an TP Hải Phòng 

 

20 Lương Thị Quyên  1976 Kinh 12/12 Tiến sĩ Luật Cao cấp 
Trường Chính trị Tô Hiệu 

Hải Phòng 

Trưởng phòng quản lý đào tạo 

và nghiên cứu khoa học  
x 

21 Đoàn Văn Roanh 1966  Kinh 10/10 
Cử nhân Kinh 

tế 
Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm 

tra Thành ủy 
 

22 Phạm Thanh Tân 1961  Kinh 10/10 Cử nhân Luật Sơ cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Giảng viên trường 

Đại học Hàng hải Việt Nam 
x 

23  Trần Ngọc Tân  1959  Kinh 10/10 
Đại học An 

ninh 
Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

 Nguyên Chuyên viên Ban Tổ 

chức Thành ủy  
x 
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Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ Nơi làm việc Chức vụ 
Tái 

cử 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn Chính trị    

24 
Nguyễn Xuân 

Thắng 
1977  Kinh 12/12 Cử nhân Luật  

Cơ quan Ủy ban MTTQ 

Việt Nam thành phố 

Phó trưởng ban Tổ chức - 

Kiểm tra  
x 

25 Đỗ Tràng Thành  1965  Kinh 10/10 
Cử nhân kinh 

tế 
Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam TP  
 

26 Ngô Thị Thơm  1959 Kinh 10/10 Cử nhân Luật Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Trưởng ban Dân chủ 

pháp luật cơ quan UBMTTQ 

tỉnh Hải Dương 

x 

27 
Nguyễn Thị Hồng 

Thúy 
 1957 Kinh 10/10 

Cử nhân Quản 

trị kinh doanh, 

Cử nhân Luật 

Cử nhân Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Phó Chủ tịch UBND 

quận Hồng Bàng 
x 

28 Hoàng Xuân Tín 1959  Kinh 10/10 
Kỹ sư kinh tế 

vận tải biển 
Sơ cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên cán bộ Công ty Cổ 

phần dịch vụ vận tải và thương 

mại Transco 

 

29 Vũ Thị Tĩnh  1968 Kinh 10/10 Bác sĩ Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Ủy viên Ban Thường 

trực, Trưởng Ban Dân chủ - 

Pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt 

Nam thành phố 

 

30 Đỗ Thị Thanh Tú  1971 Kinh 12/12 

Cử nhân Luật 

hành chính, Cử 

nhân Quản lý 

kinh tế 

Cao cấp 
Sở Công thương Hải 

Phòng 

Phó Trưởng phòng 

Phòng Quản lý năng lượng  
x 

31  Đỗ Trọng Tuấn  1957  Kinh 10/10 

Đại học pháp 

lý, Cử nhân báo 

chí 

Cử nhân Cán bộ nghỉ hưu 
 Nguyên Phó Trưởng ban, Ban 

Tổ chức Thành ủy Hải Phòng 
x 

32 
Nguyễn Thanh 

Tùng 
1991  Kinh 12/12 Thạc sĩ luật Trung cấp 

Ban Tổ chức Thành ủy 

Hải Phòng 
Chuyên viên  
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Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ Nơi làm việc Chức vụ 
Tái 

cử 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn Chính trị    

33 Lê Văn Tuyến 1967  Kinh 12/12 

Sỹ quan chỉ 

huy Kỹ thuật 

Thông tin 

Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Phó tham mưu 

Trưởng huấn luyện, Lữ đoàn 

602, Bộ tham mưu Hải Quân 

 

34 Nguyễn Thị Tuyết  1981 Kinh 12/12 Cử nhân luật Cao cấp 
Đảng ủy các cơ quan 

Đảng thành phố 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm 

tra  
x 

35 
Nguyễn Thị Mai 

Vinh 
 1958 Kinh 10/10 

Cử nhân Luật, 

Đại học sư 

phạm 

Cử nhân Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm 

tra Thành ủy 
x 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Danh sách Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân khu vực 1 

thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2026 - 2031 

(kèm theo Nghị quyết số     /NQ-HĐND ngày 20/4/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố) 

 

Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ Nơi làm việc Chức vụ 
Tái 

cử 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn Chính trị    

1 Hoàng Đức Cảnh 1960   Kinh 12/12 Trung cấp Luật Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Chủ tịch Hội CCB xã 

Kiền Bái, Thủy Nguyên, Hải 

Phòng 

X 

2 Trần Đình Điệu 1958   Kinh 12/12 Cử nhân kinh tế Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Phó Chủ tịch Thường 

trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng 

X 

3 Nguyễn Văn Đông 1972   Kinh 12/12 Cử nhân Luật Trung cấp 
 Ủy ban nhân dân phường 

Thủy Nguyên,     Hải Phòng 

Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 

hội  
X 

4 Bùi Hải Đường 1990   Kinh 12/12 Thạc sỹ Luật Cao cấp 
Trung tâm Hành chính công 

phường Thuỷ Nguyên 
Giám đốc    

5 Ngô Thị Thu Hà   1973 Kinh 12/12 Cử nhân Kinh tế Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Phó Trưởng ban Tuyên 

giáo và Dân vận Thành ủy Thủy 

Nguyên 

X 

6 Phạm Công Hạ 1972   Kinh 12/12 Cử nhân Luật Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Cán bộ Tư pháp - Hộ 

tịch xã Hoàng Động, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng 

X 

7 Nguyễn Văn Hiệp 1991   Kinh 12/12 Cử nhân Luật Trung cấp 
Đoàn Thanh niên phường 

Thuỷ Nguyên 
Bí thư    
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Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ Nơi làm việc Chức vụ 
Tái 

cử 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn Chính trị    

8 Nguyễn Thị Hoa   1972 Kinh 12/12 
Thạc sĩ Tổ chức, 

quản lý vận tải 
Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên công chức UBND huyện 

Thủy Nguyên, Hải Phòng 
  

9 Bùi Đình Hùng 1961   Kinh 12/12 
Cử nhân Quản lý  

kinh tế 
Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Phó Chủ tịch Hội  

Nông dân huyện Thủy  

Nguyên, Hải Phòng 

X 

10 
Nguyễn Thị Lan 

Hương 
  1975 Kinh 12/12 

Thạc sỹ quản lý 

giáo dục 
Trung cấp Trường tiểu học Thủy Sơn, 

Thủy Nguyên, HP 
Hiệu trưởng X 

11 
Nguyễn Thị Thu 

Hương 
  1974 Kinh 12/12 

Thạc sỹ quản lý 

giáo dục 
Trung cấp Trường tiểu học Kiền Bái, 

Thủy Nguyên, HP 
Hiệu trưởng X 

12 Bùi Đức Khoa 1961   Kinh 12/12 

Trung học 

chuyên nghiệp 

ngành Luật 

Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Phó Chủ tịch Hội  

Nông dân xã Hòa Bình, huyện 

Thủy Nguyên, Hải Phòng 

X 

13 Phạm Thị Khuê   1970 Kinh 12/12 Cử nhân Luật Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Chủ tịch Hội LHPN 

thành phố Thủy Nguyên, Hải 

Phòng 

X 

14 Nguyễn Thị Lương   1968 Kinh 12/12 
Cử nhân Quản lý 

kinh tế 
Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn 

lao động thành phố Thủy 

Nguyên, Hải Phòng 

X 

15 Nguyễn Thị Luyến   1980 Kinh 12/12 

Thạc sỹ xây 

dựng Đảng và 

Chính quyền nhà 

nước 

Cao cấp UBND phường Hòa Bình Chánh văn phòng X 

16 Nguyễn Thị Lý   1973 Kinh 12/12 

Trung cấp Luật - 

Đại học Quản lý 

hành chính  nhà 

nước 

Sơ cấp 
Văn phòng UBND phường 

Thủy Nguyên 

Viên chức dân số - Gia đình và 

trẻ em phường Thủy Nguyên, 

Hải Phòng 

X 

17 Đỗ Văn Mạnh 1970   Kinh 12/12 Cử nhân Luật - 
 Công ty Bảo hiểm Nhân 

Thọ, Hải Phòng 
Trưởng ban kinh doanh X 
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Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ Nơi làm việc Chức vụ 
Tái 

cử 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn Chính trị    

18 Bùi Thúy Mở   1960 Kinh 10/10 Cử nhân Luật Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Phó Chủ tịch MTTQVN 

huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng 
X 

19 Nguyễn Thị Nga   1983 Kinh 12/12 
Cử nhân Luật 

Kinh tế 
Trung cấp 

Văn phòng UBND phường 

Thiên Hương 
Công chức X 

20 Đồng Thị Ngân   1965 Kinh 12/12 
Cử nhân giáo 

dục Tiểu học 
Sơ cấp Cán bộ nghỉ hưu Nguyên giáo viên    

21 Nguyễn Thị Nhung   1989 Kinh 12/12 
Cử nhân Luật, 

Cử nhân văn học 
Cao cấp 

Ủy ban MTTQVN phường 

Thiên Hương 
Chủ tịch X 

22 Hoàng Văn Quang 1975   Kinh 12/12 
Thạc sĩ Khoa 

học lịch sử 
Cao cấp UBND xã Việt Khê Phó Chủ tịch    

23 Doãn Văn Sáng 1970   Kinh 12/12 Cử nhân Luật Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Công chức Tư pháp - Hộ 

tịch UBND xã Quang Trung, 

Thủy Nguyên, Hải Phòng 

X 

24 Phạm Thành Sinh 1965   Kinh 12/12 Kỹ sư nông học Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Phó Chủ tịch UB MTTQ 

VN - Thành phố Thủy Nguyên, 

Hải Phòng 

X 

25 Phạm Văn Sóng 1989   Kinh 12/12 
Cử nhân Luật 

kinh tế 
Trung cấp 

UBND  phường Nam Triệu, 

Hải Phòng 
 Công chức Tư pháp - Hộ tịch   X 

26 
Nguyễn Thị Thanh 

Thuý 
  1995 Kinh 12/12 Cử nhân Luật Trung cấp phường Thiên Hương  

Ủy viên UBKT Đảng ủy, Ủy viên 

BCH hội LHPN,  Phó Bí thư 

đoàn TNCS HCM phường Thiên 

Hương  

  

27 Nguyễn Văn Tỉnh 1978   Kinh 12/12 
Thạc sĩ quản lý 

kinh tế 
Trung cấp phường Thủy Nguyên 

Ủy viên BCH Đảng bộ phường, 

Phó Chủ tịch Thường trực 

UBMTTQVN - Chủ tịch hội 

nông dân phường  
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Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ Nơi làm việc Chức vụ 
Tái 

cử 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn Chính trị    

28 Nguyễn Thị Tứ   1983 Kinh 12/12 
Thạc sỹ Quản lý 

kinh tế 
Cao cấp 

Ban Xây dựng Đảng phường 

Thiên Hương 
Phó Trưởng ban    

29 Nguyễn Thị Vân   1983 Kinh 12/12 
Cử nhân giáo 

dục Tiểu học 
Trung cấp 

Trưởng tiểu học Đông Sơn 
Giáo viên X 

30 Phạm Văn Vinh 1967   Kinh 12/12 
Thẩm phán cao 

cấp 
Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Đại tá, Chánh án Tòa án 

quân sự Quân khu 3 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Danh sách Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân khu vực 2 

thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2026 - 2031 

(kèm theo Nghị quyết số     /NQ-HĐND ngày 20/4/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố) 

 

Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ Nơi làm việc Chức vụ 
Tái 

cử 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn Chính trị    

1 Trương Thị An   1968 Kinh 12/12 
Thạc sĩ Quản lý 

Giáo dục 
Trung cấp ---------------------------------- 

Nguyên Phó Trưởng phòng 

GD&ĐT huyện An Lão, HP 
x 

2 Phùng Ngọc Anh   1987 Kinh 12/12 
Cử nhân Tài 

chính kế toán 
Trung cấp Phòng VHXH xã An Lão Công chức x 

3 Lương Thị Lan Anh   1983 Kinh 12/12 Cử nhân Luật Trung cấp xã An Trường Cán bộ Tư pháp    

4 Phạm Thị Thúy Anh   1976 Kinh 12/12 
Thạc sĩ Quản lý 

Giáo dục 
Trung cấp  Trường THCS Nam Sơn Hiệu trưởng   

5 Vũ Văn Cường 1991   Kinh 12/12 
Cử nhân sư 

phạm 
Trung cấp Trường THCS An Dương Giáo viên  x 

6 Phạm Văn Dung 1963   Kinh 10/10 Cử nhân Luật Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức 

huyện ủy An Dương, HP 
x 

7 Bùi Thị Hà   1974 Kinh 12/12 
Thạc sỹ Quản lý 

giáo dục 
Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Phó Trưởng ban kinh tế 

- Ngân sách HĐND phường An 

Dương, HP 

x 

8 Nguyễn Văn Hải 1967   Kinh 12/12 Cử nhân Luật Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Phó Chánh án TAND 

khu vực 2 - HP 
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Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ Nơi làm việc Chức vụ 
Tái 

cử 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn Chính trị    

9 Nguyễn Thị Hòa   1968 Kinh 12/12 
Cư nhân sư 

phạm 
Sơ cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên giáo viên trường tiểu học 

An Dương 
  

10 Lê Văn Huy 1980   Kinh 12/12 
Cử nhân Luật, 

Thạc sĩ QTKD 
Cao cấp UBND xã An Lão Phó Chủ tịch  x 

11 Hoài Thị Hà Khuyên   1987 Kinh 12/12 
Thạc sỹ Quản lý 

giáo dục 
Cao cấp Trường Tiểu học Lê Thiện Phó hiệu trưởng x 

12 Lê Thị Là   1970 Kinh 12/12 Cử nhân luật Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Chánh VP, Thư ký 

TAND khu vực 2 - HP 
  

13 Bùi Thu Lan   1984 Kinh 12/12 
Cử nhân TCKT - 

Thạc sỹ QLKT 
Trung cấp Đảng ủy xã An Trường Phó Chánh Văn phòng x 

14 Vũ Thị Quỳnh Liên   1992 Kinh 12/12 Thạc sỹ QLKT Cao cấp  phường An Phong 

Bí thư Đoàn thanh niên phường, 

Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt 

Nam phường An Phong 

  

15 Nguyễn Thị Mai   1984 Kinh 12/12 
Cử nhân luật 

kinh tế 
Trung cấp xã An Lão 

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã 

An Lão 
  

16 Đặng Thị Minh   1965 Kinh 12/12 
Cử nhân sư 

phạm 
Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Trưởng phòng GDĐT 

huyện An Lão, HP 
x 

17 Vũ Văn Minh 1958   Kinh 10/10 
Cử nhân Xây 

dựng 
 Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Trưởng Phòng LĐTB và 

XH huyện An Dương, HP 
x 

18 Phạm Thị Nga   1970 Kinh 12/12 
Cử nhân Nông 

nghiệp 
Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 

 Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi 

xã An Lão, Hải Phòng 
x 

19 Trịnh Thị Bích Ngọc   1983 Kinh 12/12 

Cử nhân Quản 

trị tài chính kế 

toán 

Trung cấp  phường An Hải Phó Chủ tịch UB MTTQ VN   
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Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ Nơi làm việc Chức vụ 
Tái 

cử 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn Chính trị    

20 Bùi Thị Nhàn   1967 Kinh 12/12 

Cử nhân Kinh tế, 

Cử nhân Văn 

hóa 
Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên GĐ trung tâm VHTT 

huyện An Dương, HP 
x 

21 Trần Thị Nhạn   1971 Kinh 12/12 Cử nhân Luật Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Thẩm phán TAND 

huyện An Lão, HP 
  

22 Trịnh Thị Nhung   1978 Kinh 12/12 Cử nhân Luật Trung cấp  phường An Dương Phó chủ tịch Hội LHPN   

23 Bùi Xuân Quảng 1960   Kinh 10/10 Cử nhân quân sự Sơ cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Chủ tịch Hội CCB quận 

An Dương, HP 
x 

24 Nguyễn Đình Qúy 1992   Kinh 12/12 
Cử nhân luật 

kinh tế 
Trung cấp phường An Dương Phó bí thư Đoàn thanh niên   

25 
Nguyễn Thị Như 

Quỳnh 
  1975 Kinh 12/12 

Thạc sĩ Quản lý 

Giáo dục 
Trung cấp 

 Văn phòng Đảng ủy Xã An 

Lão 
Phó Chánh Văn phòng   

26 Vũ Văn Thi 1959   Kinh 10/10 Cử nhân Luật Sơ cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Công an xã , Tư pháp 

Tân Tiến 
x 

27 Nguyễn Thị Thoa   1970 Kinh 12/12 Cử nhân Kinh tế Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Phó trưởng ban Dân vận 

quận ủy An Dương 
x 

28 Đỗ Văn Thư 1959   Kinh 10/10 -- Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu Bí thư Đảng ủy xã  x 

29 Lê Thị Thu Thủy   1981 Kinh 12/12 Cử nhân QTKD Trung cấp 
Công ty TNHH sản xuất nến 

Ánh Dương 
Giám đốc DN   

30 Ninh Văn Tỉnh 1973   Kinh 12/12 Cử nhân Luật Cao cấp xã An Quang, Hải Phòng Phó Trưởng phòng VHXH xã x 
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Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ Nơi làm việc Chức vụ 
Tái 

cử 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn Chính trị    

31 Đỗ Đắc Từ 1966   Kinh 12/12 Cử nhân luật Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Công chức tư pháp - Hộ 

tịch phường An Dương, HP 
x 

32 Nguyễn Thị Tươi   1971 Kinh 12/12 Cử nhân kinh tế Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Chủ tịch Hội LHPN 

quận An Dương, HP 
x 

33 
Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết 
  1962 Kinh 10/10 

Cử nhân luật 

kinh tế 
Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Huyện ủy viên, Thẩm 

phán, Chánh an TAND huyện An 

Dương 

  

34 Phạm Thị Vĩnh   1971 Kinh 12/12 Cử nhân Luật Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên viên chức Trung tâm sự 

nghiệp công xã An Quang, Hải 

Phòng 

x 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Danh sách Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân khu vực 3 

thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2026 - 2031 

(kèm theo Nghị quyết số     /NQ-HĐND ngày 20/4/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố) 

 

Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ Nơi làm việc Chức vụ 
Tái 

cử 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn Chính trị    

1 Phạm Thị Bấm   1962 Kinh 10/10 
Cử nhân luật, Cử 

nhân kinh tế 
Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Bí thư chi bộ, Chủ tịch 

Hội LHPN quận Ngô Quyền 
x 

2 Trần Hải Bình   1999 Kinh 12/12 

Cử nhân luật 

kinh tế, Cử nhân 

Ngôn ngữ Anh 

Trung cấp Phường Hồng An, HP 
Phó Chủ tịch UB MTTQVN, Bí 

thư Đoàn Thanh niên phường 
  

3 Đỗ Mạnh Cường 1963   Kinh 10/10 Kỹ sư điện Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Giám đốc xí nghiệp 

quản Lý lưới điện cao thế Công 

ty điện lực HP 

  

4 Nguyễn Hồng Đại 1985   Kinh 12/12 
Thạc sĩ ngành 

Quản lý kinh tế 
Cao cấp Phường Ngô Quyền 

Phó Giám đốc Trung tâm chính 

trị 
x 

5 Nguyễn Anh Đức 1989   Kinh 12/12 
Thạc sĩ Giáo dục 

tiểu học 
Trung cấp 

Trưởng tiểu học Nguyễn Tri 

Phương 
Phó Hiệu trưởng x 

6 Vũ Đức Dũng 1978   Kinh 12/12 Cử nhân kinh tế Cao cấp Phường Gia Viên 

Phó Chủ tịch UBMT TQ VN 

phường, Chủ tịch Công đoàn 

phường 

x 

7 Nguyễn Anh Dũng 1982   Kinh 12/12 

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp, Cử 

nhân luật  

Trung cấp Phường Hồng An, HP 
Chuyên viên phòng kinh tế, Hạ 

tầng và đô thị 
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Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ Nơi làm việc Chức vụ 
Tái 

cử 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn Chính trị    

8 Phạm Thị Ngọc Hà   1977 Kinh 12/12 
Cử nhân kế toán 

Thương mại 
Cao cấp Phường Ngô Quyền 

Phó Chủ tịch UBMT TQ Việt 

Nam, Chủ tịch Hội LHPN 

phường 

x 

9 Đỗ Thị Mỹ Hạnh   1984 Kinh 12/12 
Cử nhân quản trị 

kinh doanh 
- 

Ngân hàng TMCP Hàng hải 

Việt Nam - MSB Chi nhánh 

Hồng Bàng 

Chuyên viên hỗ trợ tín dụng   

10 Đào Thị Hảo   1984 Kinh 12/12 
Cử nhân XD 

đảng và chính 

quyền NN 

Cao cấp 

Đảng ủy Phường Gia Viên 

Phó Trưởng ban xây dựng đảng  x 

11 Lê Thị Hoa   1975 Kinh 12/12 
Thạc sĩ quản lý 

giáo dục 
Trung cấp Trường Tiểu học Trần Quốc 

Toản, Ngô Quyền, HP 
Hiệu trưởng   

12 
Nguyễn Thị Bích 

Hồng 
  1983 Kinh 12/12 Cử nhân kế toán Cao cấp phường Gia Viên 

Chuyên viên Cơ quan 

UBMTTQVN phường 
x 

13 
Nguyễn Thị Thu 

Hương 
  1972 Kinh 12/12 Cử nhân kinh tế Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Phó trưởng phòng Nội 

vụ quận Ngô Quyền 
x 

14 Bùi Thị Hương   1975 Kinh 12/12 
Thạc sĩ luật kinh 

tế 
Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Phó CT Hội LHPN quận 

Hồng Bàng 
x 

15 Nguyễn Văn Hương 1962   Kinh 10/10 Cử nhân kinh tế Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Chủ tịch Hội CCB 

phường Quán Toan, Hồng Bàng 
x 

16 Dương Đình Khiêm 1966   Kinh 10/10 Cử nhân Luật Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Kiểm sát viên VKS quân 

sự Thủ đô Hà Nội 
  

17 Bùi Thị Kiểm   1964 Kinh 12/12 Cử nhân luật Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Trưởng phòng NV3 cơ 

quan UBKT Thành ủy HP 
x 

18 Nguyễn Thị Lộc   1965 Kinh 10/10 
Cử nhân sư 

phạm 
Sơ cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên giáo viên trường THCS 

Hoàng Diệu 
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Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ Nơi làm việc Chức vụ 
Tái 

cử 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn Chính trị    

19 ĐàoThị Cẩm Ly   1976 Kinh 12/12 
Thạc sĩ quản lý 

giáo dục 
Trung cấp 

Trường Tiểu học Nguyễn 

Khuyến, Gia Viên, HP 
Hiệu trưởng   

20 Hà Thị Mão   1962 Kinh 10/10 

Cử nhân Kinh tế, 

Cử nhân Hành 

chính 

Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Chánh Thanh tra UBND 

quận Ngô Quyền 
x 

21 Lý Thị Thiên Nga   1961 Kinh 10/10 Cử nhân kinh tế Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Phó Chủ tịch UBND 

phường Đổng Quốc Bình 
x 

22 Đoàn Thị Hồng Ngọc   1978 Kinh 12/12 
Cử nhân sư 

phạm tiếng Anh 
- 

Công ty TNHH kỹ thuật dịch 

vụ Hưng Nguyên 
Phó Giám đốc    

23 Nguyễn Văn Phiếu 1973   Kinh 12/12 
Kỹ sư điều khiển 

tàu biển 
Trung cấp phường Gia Viên 

Phó Chủ tịch UBMTTQ VN - 

Chủ tịch Hội cựu chiến binh 

phường 

  

24 
Nguyễn Thị Minh 

Phương 
  1992 Kinh 12/12 

Cử nhân luật, 

Thạc sĩ quản lý 

hành chính công 

Trung cấp phường Hồng Bàng 
Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM 

phường 
x 

25 
Đoàn Thị Thanh 

Phượng 
  1974 Kinh 12/12 Thạc sĩ luật Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Bí thư Đảng ủy phường 

Máy Chai 
  

26 Phạm Văn Thái 1965   Kinh 10/10 
Cử nhân quản trị 

kinh doanh 
Sơ cấp Lao động tự do 

Nguyên nhân viên công ty Cơ khí 

Công trình - Tổng CT công 

nghiệp ô tô VN 

  

27 Phạm Thị Thao   1965 Kinh 10/10 
Cử nhân khoa 

học 
Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên hiệu trưởng Trường MN 

tư thục Lý Thái Tổ 
x 

28 Lê Thị Thảo   1977 Kinh 12/12 
Thạc sĩ chuyên 

ngành nội khoa 
Sơ cấp Trung tâm y tế Hồng Bàng 

Bác sỹ, Trưởng khoa nội tổng 

hợp 
x 

29 
Ngô Trần Phương 

Thảo 
  1988 Kinh 12/12 Thạc sĩ Luật Sơ cấp Lao động tự do 

Nguyên Thư ký TAND khu vực 

4 - HP 
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Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ Nơi làm việc Chức vụ 
Tái 

cử 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn Chính trị    

30 
Nguyễn Thị Kim 

Thoa 
  1973 Kinh 12/12 

Cử nhân khoa 

học 
Trung cấp Phường Ngô Quyền 

Phó Chủ tịch MTTQVN kiêm 

Chủ tịch Công đoàn phường 
x 

31 Lê Bích Thủy   1961 Kinh 10/10 
Cử nhân sư 

phạm Tiếng Anh 
Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Phó Hiệu Trưởng 

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi 

quận Ngô Quyền 

x 

32 Vương Lệ Thủy   1971 Kinh 12/12 

Thạc sĩ Lý 

thuyết và lịch sử 

văn học 

Trung cấp Trường THPT Thái Phiên Phó Hiệu trưởng x 

33 
Nguyễn Thị Huyền 

Trang 
  1991 Kinh 12/12 

Cử nhân kế toán 

DN, cử nhân tài 

chính ngân hàng 
Trung cấp Phường Ngô Quyền 

Chuyên viên Ủy ban MTTQVN 

phường, kiêm Phó Bí thư đoàn 

phường 

  

34 Nguyễn Thị Tư   1962 Kinh 10/10 

Cử nhân khoa 

học sư phạm 

Tiểu học 

Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Hiệu trưởng trường Tiểu 

học Thái Phiên, Ngô Quyền 
x 

35 Nguyễn Văn Tùng 1984   Kinh 12/12 

Cử nhân luật, 

thạc sĩ khoa học 

máy tính 
Cao cấp Phường Ngô Quyền Giám đốc Trung tâm chính trị x 

36 
Hoàng Thị Thanh 

Vân 
  1982 Kinh 12/12 

Thạc sĩ Tài 

chính Ngân 

hàng, cử nhân 

luật 

Trung cấp Vietcombank Đông HP Trưởng phòng khách hàng   
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Danh sách Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân khu vực 4 

thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2026 - 2031 

(kèm theo Nghị quyết số     /NQ-HĐND ngày 20/4/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố) 

 

Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ Nơi làm việc Chức vụ 
Tái 

cử 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn Chính trị    

1 Nguyễn Thị Tú Anh   1989 Kinh 12/12 Cử nhân Cao cấp Đặc khu Cát Hải, HP Phó Chủ tịch Hội LHPN  x 

2 Hoàng Anh 1982   Kinh 12/12 Thạc sĩ luật Cao cấp Thanh tra thành phố HP Phó Chánh văn phòng   

3 Trần Việt Bắc 1979   Kinh 12/12 
Cử nhân sư 

phạm Toán 
Cao cấp Đặc khu Cát Hải, HP 

Chuyên viên phòng văn hóa - Xã 

hội 
x 

4 Nguyễn Kim Cương 1964   Kinh 12/12 Cử nhân luật Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên cán bộ VKSND TP Hải 

Phòng 
  

5 Mai Thị Duyên   1962 Kinh 12/12 Cử nhân luật Sơ cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên cán bộ Cục Thi hành án 

dân sự TP Hải Phòng 
x 

6 Nguyễn Minh Hằng   1960 Kinh 12/12 

Cử nhân sư 

phạm, Cử nhân 

hành chính 

Trung cấp 
Trường THCS Trần Phú - Lê 

Chân 
Phó Hiệu trưởng x 

7 Nguyễn Văn Hiếu 1982   Kinh 12/12 

Cử nhân luật, cử 

nhân quản trị 

KD 
Trung cấp  phường Hải An 

Chuyên viên UBMTTQVN, Chủ 

tịch Hội chữ thập đỏ 
x 
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Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ Nơi làm việc Chức vụ 
Tái 

cử 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn Chính trị    

8 Trương Văn Hiếu 1966   Kinh 12/12 

Kỹ sư Hàn và 

công nghệ kim 

loại 
Sơ cấp 

Công ty Bảo Việt nhân thọ 

Hải Phòng 
Giám đốc   

9 Trịnh Đức Hiếu 1978   Kinh 12/12 Tiến sĩ luật Sơ cấp 
Công ty CP quản lý tàu biển 

Phú Tài 
Chủ tịch HĐQT   

10 Nguyễn Thị Hòa   1980 Kinh 12/12 
Cử nhân địa 

chính 
Trung cấp 

huyện Bạch Long Vĩ 
Ủy viên BCH hội chữ thập đỏ x 

11 Lê Duy Hồng 1969   Kinh 12/12 
Cử nhân ngành 

chỉ huy tham 

mưu 

Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Đại tá sĩ quan quân đội, 

Phó Lữ đoàn Trưởng Quân sự Lữ 

đoàn 602 Bộ Tư lệnh Quân 

chủng Hải Quân 

  

12 Lê Văn Khoa 1969   Kinh 12/12 
Thạc sĩ quản trị 

KD 
Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Trưởng phòng, Chánh 

văn phòng Ban dân vận Thành ủy 

HP 

  

13 Nguyễn Văn Loan 1960   Kinh 12/12 
Thạc sỹ kinh tế, 

cử nhân luật 
Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Trưởng phòng Kế hoạch 

- Đầu tư, Sở Du lịch 
  

14 Nguyễn Xuân Long 1974   Kinh 12/12 
Tiến sĩ khoa học 

hàng hải 
Trung cấp 

Trường đại học Hàng hải 

Việt Nam 

Phó Trưởng khoa Hàng hải kiêm 

Phó Giám đốc TT đào tạo và tư 

vấn luật hàng hải 

  

15 Tạ Trung Lương 1967   Kinh 12/12 
Cử nhân kinh tế, 

cử nhân luật 
Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Chủ tịch UBND phường 

Nam Hải 
  

16 Đỗ Văn Minh 1964   Kinh 12/12 Cử nhân quân sự Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Bí thư TDP Thành Tô 3, Hải An, 

HP 
x 

17 Lưu Xuân Mung 1958   Kinh 12/12 
Trung cấp quân 

sự 
Sơ cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên đồn phó Đồn biên phòng 

Đồ Sơn - Bộ đội biên phòng HP 
x 
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Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ Nơi làm việc Chức vụ 
Tái 

cử 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn Chính trị    

18 Nguyễn Thị Bích Nga   1967 Kinh 12/12 Cử nhân luật Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Viện trưởng VKSND 

quận Hồng Bàng, HP 
  

19 Phạm Thị Hồng Ngân   1983 Kinh 12/12 Thạc sĩ kinh tế Trung cấp Đặc khu Cát Hải, HP Phó Chủ tịch Hội nông dân x 

20 Lê Xuân Oanh 1983   Kinh 12/12 Cử nhân tin học Cao cấp Đặc khu Cát Hải Trưởng phòng Văn hóa xã hội x 

21 Trần Thị Oanh   1987 Kinh 12/12 Cử nhân Trung cấp Đặc khu Cát Hải 
Chuyên viên UBMTTQVN, Chủ 

tịch Hội chữ thập đỏ 
x 

22 Lương Văn Phong 1976   Kinh 12/12 Cử nhân   Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên cán bộ phòng Tham 

mưu/BĐBP thành phố Hải Phòng 
  

23 Đỗ Văn Tân 1963   Kinh 12/12 
Trung cấp thông 

tin 
  Cán bộ nghỉ hưu Phó Bí thư Chi bộ x 

24 Phan Văn Thắng 1967   Kinh 12/12 

Cử nhân xây 

dựng Đảng và 

Chính quyền NN 

Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Trợ lý phòng Quân huấn 

- Nhà trường - Bộ tham mưu Hải 

quân 

  

25 Nguyễn Huy Thành 1980   Kinh 12/12 
Cử nhân luật 

kinh tế 
Trung cấp 

Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ 

thuật và Đào tạo Cảng Hải 

Phòng 

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám 

đốc 
  

26 Nguyễn Văn Thiện 1967   Kinh 12/12 
Cử nhân luật, kỹ 

sư kinh tế 
Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Chủ tịch Hội nông dân 

phường Tràng Cát, Hải An 
x 

27 Phạm Thị Kim Thu   1962 Kinh 12/12 Cử nhân luật Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Phó Chánh án TNAD 

quận Hồng Bàng, HP 
  

28 Dương Thị Hồng Vân   1962 Kinh 12/12 
Cử nhân sư 

phạm 
Sơ cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên giáo viên TTGDTX Hải 

An 
x 
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Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ Nơi làm việc Chức vụ 
Tái 

cử 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn Chính trị    

29 Trần Văn Xuyến 1966   Kinh 12/12 

Bác sĩ CKI sản 

khoa, BSCKII 

quản lý y tế 
Trung cấp Trung tâm pháp y Hải Phòng Bác sĩ CKII, Giám đốc x 

30 Phạm Thị Yến   1959 Kinh 12/12 Cử nhân luật Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên cán bộ Thi hành án quận 

Hải An 
x 

 

  



22 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Danh sách Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân khu vực 5 

thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2026 - 2031 

(kèm theo Nghị quyết số     /NQ-HĐND ngày 20/4/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố) 

 

Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ Nơi làm việc Chức vụ 
Tái 

cử 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn Chính trị    

1 Phạm Thị Ngọc Anh   1966 Kinh 12/12 

Cử nhân hành 

chính và tài 

chính kế toán 

Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Chánh thanh tra, Bí thư 

CB thanh tra quận Lê Chân 
x 

2 Nguyễn Công Biên 1957   Kinh 10/10 Cử nhân luật  Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên công an xã,  

công chức tư pháp xã phường 

Nam Sơn 

x 

3 Hà Thị Minh Châu   1991 Kinh 12/12 

Thạc sĩ chính trị, 

Cử nhân kế toán 

và cử nhân ngôn 

ngữ Anh 

Cao cấp Phường An Biên 
Phó Chủ tịch UBMTTQVN 

phường, Bí thư đoàn phường 
x 

4 Hoàng Thị Chính   1966 Kinh 10/10 
Cử nhân luật 

kinh tế 
Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Công chức tư pháp hộ 

tịch phường  Kiến An 
x 

5 Nguyễn Kim Cương 1964   Kinh 12/12 Cử nhân luật Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên cán bộ VKSND TP Hải 

Phòng 
  

6 Phạm Tiến Du 1959   Kinh 10/10 
Thạc sĩ quản lý 

kinh tế 
Cử nhân Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Phó Bí thư Quận ủy, 

Chủ tịch UBND quận Lê Chân 
  

7 Lương Thị Kim Dung   1978 Kinh 12/12 Tiến sĩ luật Trung cấp 
Trường Đại học Hàng hải 

Việt Nam 
Giảng viên x 
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Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ Nơi làm việc Chức vụ 
Tái 

cử 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn Chính trị    

8 Bùi Văn Dũng 1957   Kinh 10/10 Cử nhân kinh tế Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Trưởng phòng TNMT 

quận Lê Chân 
x 

9 Cao Thị Hạ   1963 Kinh 10/10 Cử nhân luật Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Chánh Văn phòng Chi 

cục dân số KHHGĐ- Sở y tế 
  

10 
Phạm Thị Thanh 

Hiên 
  1959 Kinh 10/10 

Cao đẳng sư 

phạm 
Sơ cấp Cán bộ nghỉ hưu Nguyên giáo viên x 

11 Trần Thị Trúc Hoa   1995 Kinh 12/12 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chính 

sách công, Cử 

nhân quản lý 

giáo dục 

Trung cấp Phường Phù Liễn 
Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM 

phường 
x 

12 Khúc Thế Hoài 1967   Kinh 12/12 Cử nhân kinh tế Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Phó Chủ nhiệm UBKT 

quận ủy Kiến An 
x 

13 Phạm Thị Kim Huệ   1979 Kinh 12/12 
Cử nhân Tiếng 

Anh 
Trung cấp phường Lê Chân 

Chuyên viên UBMTTQVN 

phường 
  

14 Phạm Quang Huy 1993   Kinh 12/12 Bác sĩ y khoa   Trung tâm y tế Kiến An Bác sĩ khoa ngoại x 

15 Nguyễn Bảo Kiếm 1964   Kinh 10/10 
Cử nhân luật, cử 

nhân kinh tế 
Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Phó Chủ tịch LĐLĐ 

quận Lê Chân, HP 
x 

16 Nguyễn Thị Lợi   1985 Kinh 12/12 

Thạc sĩ xây dựng 

Đảng và chính 

quyền NN, cử 

nhân kinh tế 

Trung cấp Phường Lê Chân 

Chuyên viên UBMTTQVN 

phường, Phó Chủ tịch Hội LHPN 

phường 

x 

17 Nguyễn Thị Bích Lý   1957 Kinh 10/10 Cử nhân luật Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Thẩm phán TAND quận 

Hồng Bàng, HP 
x 
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Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ Nơi làm việc Chức vụ 
Tái 

cử 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn Chính trị    

18 Nguyễn Thị Mai   1959 Kinh 10/10 Cử nhân luật Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Thẩm phán, Phó Chánh 

án TAND quận Lê Chân, HP 
x 

19 Vũ Thị Mỹ   1973 Kinh 12/12 Cử nhân luật Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Phó Chủ tịch 

UBMTTQVN kiêm Chủ tịch 

HLHPN P Kiến An 

x 

20 Hà Thị Nga ( A)   1961 Kinh 10/10 Cử nhân luật Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Phó phòng tư pháp quận 

Lê Chân, HP 
x 

21 Hà Thị Nga ( B)   1956 Kinh 10/10 
Cử nhân sư 

phạm, thạc sĩ 

lịch sử 

Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Chuyên viên Phòng GD 

Trung học Sở GD&ĐT Hải 

Phòng 

x 

22 Chu Hoàng Ngân   1965 Kinh 12/12 
Thạc sĩ Luật, Cử 

nhân kinh tế 
Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Phó Chủ tịch Hội Luật 

gia quận Lê Chân, Chi hội phó 

Chi hội Luật gia phường An Biên 

  

23 Phạm Thị Bich Ngọc   1959 Kinh 10/10 Cử nhân văn hóa Cử nhân Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Chánh VP Quận ủy, Chủ 

tịch UBMTTQ VN quận Lê 

Chân 

x 

24 Trần Thị Nhung   1975 Kinh 12/12 Cử nhân Luật Sơ cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên công chức tư pháp - hộ 

tịch phường Bắc Hà, Kiến An 
x 

25 Hoàng Phúc 1963   Kinh 10/10 
Thạc sĩ, cảnh sát 

điều tra 
Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Phó Trưởng công an 

quận Lê Chân, HP 
  

26 Bùi Thị Thu Phương   1967 Kinh 10/10 
Cử nhân sư 

phạm 
Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Chủ tịch UBMTTQVN 

quận Lê Chân 
x 

27 Nguyễn Hữu Thia 1964   Kinh 12/12 Cử nhân quân sự Trung cấp Phường Lê Chân 
Phó Chủ tịch MTTQVN phường, 

Chủ tịch Hội CCB phường 
  

28 Ngô Thị Thuý   1969 Kinh 12/12 
Cử nhân sư 

phạm 
Cử nhân 

Trường THCS Dư Hàng 

Kênh 
Hiệu trưởng x 
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Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ Nơi làm việc Chức vụ 
Tái 

cử 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn Chính trị    

29 Nguyễn Thị Thuyên   1969 Kinh 12/12 
Thạc sĩ quản lý 

kinh tế 
Cao cấp 

Trường THCS Dư Hàng 

Kênh 
Nguyên Phó Chủ tịch HĐND 

quận Kiến An 
  

30 Ngô Đức Tiệp 1974   Kinh 12/12 
Bác sĩ chuyên 

khoa cấp 2 
Cao cấp 

Trạm y tế phường An Biên, 

HP 

Trưởng phòng văn hóa - xã hội 

kiêm Giám đốc trạm Y tế phường 

An Biên 

x 

31 Phạm Bùi Trung 1977   Kinh 12/12 
Cử nhân khoa 

học 
Sơ cấp 

Công ty CP phát triển xây 

dừng Liên Việt 

Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT 

kiêm Tổng giám đốc 
  

32 Phạm Văn Tuân 1978   Kinh 12/12 
Bác sĩ chuyên 

khoa 1 
Trung cấp Trung tâm y tế Lê Chân Trưởng phòng KHNV   

33 Vũ Hồng Văn  1983   Kinh 12/12 

Thạc sĩ quản lý 

kinh tế, kỹ sư 

cầu đường 
Trung cấp UBND phường Lê Chân 

Phó Trưởng phòng kinh tế, Hạ 

tầng và đô thị 
x 

 

  



26 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Danh sách Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân khu vực 6 

thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2026 - 2031 

(kèm theo Nghị quyết số     /NQ-HĐND ngày 20/4/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố) 

 

Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ Nơi làm việc Chức vụ 
Tái 

cử 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn Chính trị    

1 Trịnh Thị Anh   1980 Kinh 12/12 

Cử nhân luật, cử 

nhân tài chính kế 

toán 

Cao cấp Phường Dương Kinh 
Trưởng ban Ban xây dựng Đảng 

phường Dương Kinh 
X 

2 Đặng Thị Đôi   1958 Kinh 12/12 Không Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Chủ tịch 

 Hội LHPN xã Hữu Bằng,  

Kiến Thụy, HP 

X 

3 Lê Quang Đức 1995   Kinh 12/12 Cử nhân luật Trung cấp 
UBMTTQVN phường Đồ 

Sơn 
Bí thư Đoàn TNCS HCM   

4 Đặng Kim Dũng 1979   Kinh 12/12 Cử nhân Trung cấp 
UBND phường Dương 

Kinh, HP 
Nhân viên ban CHQS phường X 

5 Phạm Thị Hằng   1983 Kinh 12/12 Cử nhân luật Trung cấp 
UBMTTQVN phường 

Dương Kinh 

Phó chủ tịch Hội LHPN phường 

Dương Kinh 
x 

6 Nguyễn Thị Hồng   1972 Kinh 12/12 Cử nhân Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Phó Chủ nhiệm UBKT 

Đảng ủy, Chủ tịch UBMTQVN 

phường Hợp Đức, Đồ Sơn, HP 

X 

7 Trần Văn Hợp 1962   Kinh 12/12 Trung cấp Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên cán bộ hội Nông dân, 

UBMTTQVN phường Ngọc Hải, 

Hải Sơn, Đồ Sơn, HP 

X 
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Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ Nơi làm việc Chức vụ 
Tái 

cử 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn Chính trị    

8 Lê Thị Mai Hương   1966 Kinh 12/12 
Cử nhân quản trị 

KD 
Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Chủ tịch Hội LHPN 

quận; đại biểu HĐND quận Đồ 

Sơn 

X 

9 Tạ Thị Hương   1971 Kinh 12/12 Cử nhân luật Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên công chức phòng văn 

hóa - xã hội phường Hưng Đạo, 

HP 

X 

10 Nguyễn Thị Huyền   1982 Kinh 12/12 
Thạc sĩ quản lý 

GD 
Trung cấp 

Trường tiểu học Ngũ Đoan 
Phó Hiệu trưởng   

11 Nguyễn Thị Loan   1969 Kinh 12/12 Cử nhân Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Phó Chủ tịch MTTQVN 

quận Đồ Sơn 
X 

12 Nguyễn Văn Lượng 1976   Kinh 12/12 
Cử nhân sư 

phạm 
Trung cấp 

Phòng văn hóa xã hội xã 

Kiến Hưng, HP 
Trưởng phòng X 

13 Hoàng Ngọc Minh 1975   Kinh 12/12 Thạc sĩ luật Cao cấp 
Ban xây dựng Đảng Đảng ủy 

xã Nghi Dương 
Trưởng ban X 

14 Khúc Thị Minh   1967 Kinh 10/10 Cử nhân Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên hiệu trưởng trường TH 

Đại Hà, Kiến Thụy, HP 
X 

15 Đinh Xuân Nhuần 1962   Kinh 10/10 Cử nhân QTKD Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Phó chủ tịch HĐND 

phường Vạn Hương, quận Đồ 

Sơn 

  

16 
Phan Thị Minh 

Phương 
  1977 Kinh 12/12 

Thạc sĩ Hành 

chính công 
Cao cấp 

DSTT&GDSK, Trung tâm y 

tế Kiến Thụy 
Phó Trưởng phòng X 

17 
Trịnh Thị Mai 

Phương 
  1991 Kinh 12/12 

Cử nhân công 

tác XH 
Trung cấp 

Ban xây dựng Đảng Đảng ủy 

phường Hưng Đạo, HP 
Phó Trưởng ban   

18 Vũ Thị Quỳ   1970 Kinh 12/12 Thạc sĩ kinh tế Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên cán bộ phòng tư pháp 

huyện Kiến Thụy, HP 
  

19 Nguyễn Khắc Quyết 1959   Kinh 10/10 
Cử nhân kinh tế, 

cử nhân anh ngữ 
Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Phó Tổng Giám đốc 

Công ty CP Du lịch Đồ Sơn 
X 
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Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ Nơi làm việc Chức vụ 
Tái 

cử 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn Chính trị    

20 Cao Văn Tân 1975   Kinh 12/12 
Cử nhân sư 

phạm 
Trung cấp 

Trưởng TH-THCS Thụy 

Hương, Kiến Hải, HP 
Phó Hiệu trưởng X 

21 Phạm Thị Thạnh    1982 Kinh 12/12 
Cử nhân hành 

chính 
Trung cấp 

Phòng văn hóa xã hội xã 

Hưng Đạo, HP 
Phó Trưởng phòng X 

22  Bùi Thị Thanh Thảo   1994 Kinh 12/12 Cử nhân luật Trung cấp Phường Hưng Đạo 

Phó Chủ tịch UBMTTQ VN 

phường, Bí thư Đoàn thanh niên 

phường 

  

23 Lưu Thị Hồng Thơm   1970 Kinh 12/12 
Cử nhân sư 

phạm 
Trung cấp 

Trường tiểu học Minh Đức, 

Nam Đồ Sơn 
Hiệu trưởng X 

24 Trần Quang Thương 1972   Kinh 12/12 Cử nhân luật Trung cấp 
UBND phường Hưng Đạo, 

HP 
Công chức phụ trách Tư pháp - 

hộ tịch phường 
X 

25 Dương Thị Thúy   1967 Kinh 12/12 Cử nhân luật Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Viện trưởng VKSND 

quận Đồ Sơn, HP 
  

26 Hoàng Gia Tuấn 1971   Kinh 12/12 Cử nhân Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Phó Chủ tịch Hội nông 

dân quận Đồ Sơn, HP 
X 

27 Trần Anh Tuấn 1975   Kinh 12/12 
Cử nhân luật, Kỹ 

sư nông nghiệp 
Trung cấp 

HĐND Và UBND  

phường Dương Kinh, HP 
Phó Chánh Văn phòng X 

28 Bùi Đắc Tuyền 1984   Kinh 12/12 Cử nhân luật Sơ cấp 
Số 301 Nguyễn Văn Linh, 

Lê Chân, HP 
Giám đốc Công ty TNHH Xây 

dựng và thương mại Vinason 
X 

29 Đỗ Thị Viện   1967 Kinh 12/12 
Cử nhân tài 

chính KT 
Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Phó Chủ tịch 

UBMTTQVN quận Đồ Sơn 
X 

30 Hoàng Thị Yến    1958 Kinh 10/10 Cử nhân luật Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Chủ tịch hội LHPN quận 

Đồ Sơn, HP 
X 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Danh sách Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân khu vực 7 

thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2026 - 2031 

(kèm theo Nghị quyết số     /NQ-HĐND ngày 20/4/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố) 

 

Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ Nơi làm việc Chức vụ 
Tái 

cử 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn Chính trị    

1 Phạm Trung Anh 1986   Kinh 12/12 Cử nhân luật Trung cấp UBND xã Vĩnh Bảo, HP 
Phó Giám đốc TT Hành chính 

công 
  

2 Phạm Tuấn Anh 1982   Kinh 12/12 
Kỹ sư nông 

nghiệp 
Trung cấp 

UBKT Đảng ủy xã Tiên 

Lãng, HP 
Ủy viên UBKT x 

3 Hoàng Văn Đoan 1988   Kinh 12/12 Cử nhân Luật Trung cấp Đảng ủy xã Tiên Lãng 
Chuyên viên MTTQ VN xã, biệt 

phái chuyên viên VP 
x 

4 Nguyễn Văn Đoàn 1973   Kinh 12/12 
Cử nhân Nông 

nghiệp 
Trung cấp UBND xã Tiên Minh Phó Chủ tịch   

5 Bùi Thị Hoa Dơn   1980 Kinh 12/12 Cử nhân Luật Trung cấp 
UBMTTQVN xã Vĩnh Am, 

HP 
Phó Chủ tịch   

6 Lê Văn Dung 1991   Kinh 12/12 
Cử nhân quản lý 

đất đai 
Trung cấp Xã Tiên Minh, Hải Phòng Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã   

7 Vũ Văn Hảo 1977   Kinh 12/12 
Thạc sĩ quản lý 

kinh tế 
Cao cấp 

Trung tâm DV sự nghiệp 

công xã Chấn Hưng 
Giám đốc x 

8 Vũ Huy Hoàng 1966   Kinh 10/10     
Công ty TNHH Tân Hoàng 

Phát 
Phó Giám đốc    
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Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ Nơi làm việc Chức vụ 
Tái 

cử 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn Chính trị    

9 Phạm Thị Khanh   1964 Kinh 10/10 
Trung cấp kế 

toán 
Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên chủ nhiệm HTX Thảm 

len 19/5 
x 

10 Trần Thị Loan   1980 Kinh 12/12 

Cử nhân sư 

phạm ngữ văn, 

thạc sĩ ngôn ngữ 

VN 

Cao cấp Xã Tiên Minh 
Phó Chủ tịch UB MTTQ xã, Chủ 

tịch Hội Nông dân xã Tiên Minh 
x 

11 Phạm Văn Lượng 1973   Kinh 12/12 
cử nhân quản trị 

KD nông nghiệp 
Trung cấp Vĩnh Bảo, Hải Phòng 

Phó Chủ tịch TT ủy ban 

MTTQVN, chủ tịch hội cựu 

chiến binh 

  

12 Đoàn Văn Nam 1989   Kinh 12/12 
Cử nhân luật 

kinh tế 
Trung cấp Hội Nông dân xã Tân Minh Phó Chủ tịch x 

13 Nguyễn Đình Nha 1965   Kinh 10/10 
Cử nhân luật 

kinh tế 
Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Chủ tịch UBMTTQVN 

xã Thanh Lương 
x 

14 Đoàn Thị Nhung   1981 Kinh 12/12 

Cử nhân luật 

kinh tế, Thạc sĩ 

công tác xã hội 
Cao cấp UBND xã Vĩnh Thịnh Phó Chủ tịch UBND xã   

15 
Trần Thị Trang 

Nhung 
  1979 Kinh 12/12 

Thạc sĩ sư phạm 

ngữ văn 
Trung cấp Trường THPT Vĩnh Bảo Phó hiệu trưởng   

16 Bùi Văn Phiêu 1960   Kinh 10/10 
Trung cấp công 

an 
Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Trưởng công an xã 

Thanh Lương 
  

17 Phạm Đức Song 1981   Kinh 12/12 
Thạc sĩ, cử nhân 

sư phạm vật lý 
Trung cấp Trường THPT Tiên Lãng Phó Hiệu trưởng x 

18 Nguyễn Văn Tái 1972   Kinh 12/12 Cử nhân kinh tế Cao cấp  Xã Nguyễn Bỉnh Khiêm 
Giám đốc TT dịch vụ sự nghiệp 

công 
x 

19 Nguyễn Thị Tâm   1961 Kinh 10/10 Trung cấp Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Chủ tịch Hội LHPN xã 

Việt Tiến 
x 
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Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ Nơi làm việc Chức vụ 
Tái 

cử 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn Chính trị    

20 Nguyễn Thị Thái   1982 Kinh 12/12 Cử nhân HC học Cao cấp Xã Vĩnh Thịnh 
Phó Chủ tịch UBMTTQVN, Chủ 

tịch Hội LHPN xã 
  

21 Đoàn Sỹ Thạnh 1987   Kinh 12/12 

Cử nhân quản trị 

KD, thạc sĩ 

QTKD 

Trung cấp 
Ngân hàng Agribank Vĩnh 

Bảo - Đông Hải Phòng 
Phó Giám đốc    

22 Trần Đức Thạo 1977   Kinh 12/12 Cử nhân Trung cấp 
Trường THCS Cấp Tiến - 

Bạch Đằng 
Hiệu trưởng   

23 
Nguyễn Thị Hoài 

Thu 
  1982 Kinh 12/12 Cử nhân kinh tế Trung cấp  Xã Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã, 

Chủ tịch Hội nông dân xã 
  

24 Phạm Văn Tiến 1969   Kinh 12/12 
Cử nhân quản trị 

tài chính 
Trung cấp Xã Tiên Lãng 

Chuyên viên UBMTTQ VN, Phó 

Chủ tịch Hội CCB xã 
x 

25 Nguyễn Văn Tinh 1974   Kinh 12/12 
Thạc sĩ quản trị 

KD 
Sơ cấp 

Trạm vật tư Vĩnh Bảo, Công 

ty Vật tư Nông nghiệp và 

xây dựng HP 

Cán bộ kinh doanh   

26 Nguyễn Văn Tới 1966   Kinh 10/10 Cử nhân luật Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Chủ tịch Hội ND xã Tân 

Minh 
x 

27 
Nguyễn Thị Thu 

Trang 
  1979 Kinh 12/12 Kỹ sư nông học Trung cấp UBMTTQVN xã Tiên Lãng Chuyên viên   

28 Nguyễn Duy Viên 1963   Kinh 10/10 
Cử nhân quản lý 

GD 
Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Hiệu trưởng trường TH 

Quang Phục, Tiên Lãng 
x 

29 Đoàn Quốc Việt 1992   Kinh 12/12 
Cử nhân luật 

kinh tế 
Trung cấp Xã Vĩnh Hải 

Phó Chủ tịch MTTQVN, Bí thư 

Đoàn TN xã 
x 

30 Vũ Thị Hải Yến   1983 Kinh 12/12 
Cử nhân CNTT, 

cử nhân luật 
Trung cấp MTTQVN xã Tiên Lãng 

Chuyên viên UBMTTQVN xã, Phó 

Chủ tịch Hội LHPN xã 
x 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Danh sách Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân khu vực 8 

thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2026 - 2031 

(kèm theo Nghị quyết số     /NQ-HĐND ngày 20/4/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố) 

 

Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ Nơi làm việc Chức vụ 
Tái 

cử 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn Chính trị    

1 
Nguyễn Trung 

Bắc 
1970   Kinh 12/12 Cử nhân Luật Trung cấp 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

phường Lê Thanh Nghị, 

TP. Hải Phòng 

Phó Chánh văn phòng 

HĐND&UBND phường 

Lê Thanh Nghị, TP. 

Hải Phòng 

x 

2 Nguyễn Thị Bình   1973 Kinh 12/12 

Cử nhân 

chuyên ngành 

quản lý văn 

hóa 

Trung cấp 
Uỷ ban MTTQ Việt 

Nam xã Hà Nam 

Chủ tịch UBMTTQ 

Việt Nam xã Hà Nam 
x 

3 Cao Văn Đại 1992   Kinh 12/12 Cử nhân Luật Trung cấp 
Uỷ ban MTTQ Việt 

Nam xã Thanh Hà 

Phó Chủ tịch UBMTTQ 

Việt Nam xã Thanh Hà, Bí 

thư Đoàn TNCS Việt Nam 

xã Thanh Hà 

x 

4 Vũ Thị Dung   1968 Kinh 12/12 Cử nhân Luật Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Uỷ viên Ban 

thường trực, Trưởng ban tổ 

chức tuyên giáo Uỷ ban 

MTTQ Việt Nam, tỉnh Hải 

Dương 

x 
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Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ Nơi làm việc Chức vụ 
Tái 

cử 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn Chính trị    

5 Lê Thị Kim Dung   1962 Kinh 10/10 
Cử nhân Luật 

kinh tế 
Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên trưởng phòng 

Thanh tra tỉnh Hải Dương 
  

6 Nguyễn Thị Hằng   1968 Kinh 10/10 

Đại học 

(chuyên 

ngành 

công tác xã 

hội) 

Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Đảng ủy viên, 

Công chức VH TT - TDTT 

xã Tân An, huyện Thanh 

Hà, Hải Dương 

x 

7 
Phạm Thị Mai 

Hoa 
  1970 Kinh 12/12 Cử nhân Luật Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên phó Chánh tòa Tòa 

gia đình và người chưa 

thành niên Tòa án nhân dân 

tỉnh Hải Dương 

  

8 Nguyễn Việt Hoà 1969   Kinh 12/12 
Đại học sư 

phạm Toán 
Trung cấp 

Trường THCS Bình 

Hàn, phường Thành 

Đông, thành phố Hải 

Phòng 

Hiệu trưởng trường THCS 

Bình Hàn, phường Thành 

Đông, thành phố Hải Phòng 

x 

9 Phạm Thị Hoan   1961 Kinh 10/10 

Đại học sư 

phạm khoa 

tâm lý - giáo 

dục 

Sơ cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên hiệu trưởng trường 

THCS Thanh Thủy, Thanh 

Hà, Hải Dương 

x 

10 
Dương Thị Kim 

Hồng 
  1958 Kinh 10/10 

Đại học sư 

phạm 
Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Tổ trưởng tổ 

chuyên môn, trưởng bộ 

môn giáo dục kinh tế pháp 

luật, trường THPT Hồng 

Quang, tỉnh Hải Dương 

x 
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Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ Nơi làm việc Chức vụ 
Tái 

cử 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn Chính trị    

11 Phạm Văn Hưởng 1962   Kinh 7/10 Phổ thông Không 

Hội doanh nghiệp xã Hà 

Tây, thành phố Hải 

Phòng 

Chủ doanh nghiệp xây dựng 

dân dụng và kinh doanh 

xăng dầu 

x 

12 
Nguyễn Thị Minh 

Khánh 
  1963 Kinh 10/10 

Cao đẳng tiểu 

học 
Sơ cấp 

Trường Tiểu học Võ 

Thị Sáu, thành phố Hải 

Phòng 

Giáo viên hưu trí trường 

Tiểu học Võ Thị Sáu, thành 

phố Hải Phòng 

  

13 Lê Quang Khỏe 1970   Kinh 12/12 Cử nhân Luật Sơ cấp 
Hợp tác xã chế biến gỗ 

Quang Khỏe 

Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Hợp tác xã  
x 

14 
Đinh Thị Phương 

Lan 
  1978 Kinh 12/12 

Cử nhân kinh 

tế 
Trung cấp 

UBMTTQ Việt Nam 

phường Thạch Khôi, 

thành phố Hải Phòng 

Phó Chủ tịch UBMTTQ 

Việt Nam phường Thạch 

Khôi; Chủ tịch Hội Nông 

dân phường Thạch Khôi, 

thành phố Hải Phòng 

x 

15 Phạm Thị Lan   1960 Kinh 10/10 Cử nhân Luật Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Thẩm tra viên Tòa 

án nhân dân tỉnh Hải Dương 
x 

16 Vương Thị Miền   1991 Kinh 12/12 

Cử nhân 

Tiếng Anh,  

Cử nhân Luật 

Kinh tế 

Trung cấp 

UBND phường Tân 

Hưng, thành phố Hải 

Phòng 

Phó bí thư Đoàn phường 

Tân Hưng, Chuyên viên 

phòng Văn hóa - xã hội 

UBND phường Tân Hưng, 

thành phố Hải Phòng 

  

17 Mạc Văn Mùa 1964   Kinh 10/10 
Trung cấp kế 

toán 
Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Phó Chủ tịch Hội 

nông dân xã Cẩm Việt, 

huyện Thanh Hà, tỉnh Hải 

Dương (cũ) 

x 
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Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ Nơi làm việc Chức vụ 
Tái 

cử 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn Chính trị    

18 
Nguyễn Thị Bích 

Nga 
  1963 Kinh 10/10 Cử nhân Luật Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Thẩm phán TAND 

thành phố Hải Dương 
x 

19 Hoàng Duy Ngãi 1967   Kinh 10/10 Cử nhân Luật Sơ cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Thẩm tra viên 

Phòng Kiểm tra, Thanh tra 

và thi hành án Tòa án nhân 

dân thành phố Hải Phòng 

  

20 
Nguyễn Quốc 

Nghị 
1970   Kinh 12/12 

Cử nhân khoa 

học công tác 

xã hội 

Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Trưởng ban tổ 

chức kiểm tra Liên đoàn 

Lao động tỉnh Hải Dương 

x 

21 Bùi Văn Nghinh 1963   Kinh 10/10 Cử nhân Luật Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Phó Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Hải Dương, tỉnh 

Hải Dương 

  

22 
Phạm Thị Bích 

Ngọc 
  1969 Kinh 12/12 

Cử nhân Toán 

- Tin 
Sơ cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên giáo viên trường 

Tiểu học Bình Minh, thành 

phố Hải Phòng 

  

23 Phạm Thị Nguyên   1963 Kinh 10/10 Cử nhân Luật Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Thẩm phán, Phó 

Chánh tòa Tòa Dân sự, 

TAND tỉnh Hải Dương 

x 

24 Lê Công Nhận 1962   Kinh 10/10 

Đại học, 

chuyên ngành 

công tác xã 

hội 

Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Phó Chủ tịch 

UBMTTQ Việt Nam xã 

Thanh Quang, huyện Thanh 

Hà, tỉnh Hải Dương 

x 

25 Đinh Ngọc Phú 1958   Kinh 10/10 
Cử nhân xây 

dựng Đảng và 
Cử nhân Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Giám đốc Trung 

tâm Văn hóa thể thao thành 

phố Hải Dương cũ 

x 
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Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ Nơi làm việc Chức vụ 
Tái 

cử 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn Chính trị    

chính quyền 

Nhà nước 

26 
Nguyễn Văn 

Quyết 
1969   Kinh 12/12 Cử nhân Luật Không 

Công ty TNHH đầu tư 

thương mại Quyết 

Thắng HD 

Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Công ty TNHH đầu tư 

thương mại Quyết Thắng 

HD 

x 

27 
Phạm Thị Thà 

(Ngà) 
  1961 Kinh 10/10 

Đại học sư 

phạm - 

Chuyên 

ngành Giáo 

dục Tiểu học 

Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Hiệu trưởng trường 

tiểu học Trần Quốc Toản, 

thành phố Hải Dương 

x 

28 Tiên Hà Thanh   1998 Kinh 12/12 Cử nhân Luật Sơ cấp 

UBND phường Việt 

Hòa, thành phố Hải 

Phòng 

Chuyên viên Trung tâm 

phục vụ Hành chính công 

phường Việt Hòa, thành 

phố Hải Phòng 

  

29 Phạm Văn Thành 1963   Kinh 12/12 Cử nhân Luật Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Phó đội trưởng đội 

QLTT số 01, Cục quản lý 

thị trường tỉnh Hải Dương 

  

30 
Nguyễn Thị Bích 

Thảo 
  1959 Kinh 10/10 

Cử nhân đại 

học sư phạm 

ngành Khoa 

học Địa lý 

Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Phó hiệu trưởng 

trường THCS Bình Minh, 

thành phố Hải Dương 

x 

31 Ngô Thị Thời   1972 Kinh 12/12 Cử nhân Luật Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Phó Trưởng phòng 

Kế hoạch hỗ trợ Liên minh 

Hợp tác xã tỉnh Hải Dương 

x 
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Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ Nơi làm việc Chức vụ 
Tái 

cử 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn Chính trị    

32 Nguyễn Thị Thu   1971 Kinh 12/12 Cử nhân Luật Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Thẩm phán Tòa án 

nhân dân khu vực 9 - Hải 

Phòng 

  

33 
Nguyễn Thị 

Thương 
  1986 Kinh 12/12 

Đại học 

chuyên ngành 

kế toán 

Trung cấp 

Hội Liên hiệp phụ nữ 

phường Lê Thanh Nghị, 

thành phố Hải Phòng 

Chủ tịch Hội liên hiệp phụ 

nữ phường Lê Thanh Nghị, 

thành phố Hải Phòng 

  

34 Nguyễn Thị Thuỵ   1964 Kinh 10/10 Cử nhân Luật Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Chánh án Tòa án 

nhân dân thị xã Kinh Môn, 

tỉnh Hải Dương 

  

35 Hà Thị Thúy   1960 Kinh 10/10 Cử nhân Luật Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên trưởng phòng Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Hải 

Dương 

x 

36 Nguyễn Thị Tiến   1961 Kinh 10/10 Cử nhân Luật Sơ cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Trưởng phòng 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Hải Dương 

x 

37 Nguyễn Thị Tươi   1963 Kinh 12/12 

Đại học 

chuyên ngành 

khoa học 

quản lý xã hội 

Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Phó Chủ tịch 

UBMTTQ Việt Nam thành 

phố Hải Dương 

x 

38 
Nghiêm Trọng 

Tuyên 
1981   Kinh 12/12 Phổ thông Không 

Công ty TNHH Tập 

đoàn DRG 

Giám đốc Công ty TNHH 

Tập đoàn DRG 
  

39 Bùi Thị Vân   1962 Kinh 10/10 

Trung cấp 

quản lý hành 

chính 

 

Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Chủ tịch Hội Liên 

hiệp phụ nữ xã Thanh Khê 
x 
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Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ Nơi làm việc Chức vụ 
Tái 

cử 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn Chính trị    

40 Lê Thị Thanh Vân   1959 Kinh 10/10 
Cử nhân Toán 

học 
Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên giáo viên trường 

THCS Bình Hàn, phường 

Thành Đông, thành phố Hải 

Phòng 

x 

41 Lê Thị Yên   1982 Kinh 12/12 
Thạc sỹ Khoa 

học máy tính 
Trung cấp 

Đảng ủy - UBND xã 

Thanh Hà, thành phố 

Hải Phòng 

Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra 

Đảng ủy xã Thanh Hà, 

thành phố Hải Phòng 

x 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Danh sách Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân khu vực 9 

thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2026 - 2031 

(kèm theo Nghị quyết số     /NQ-HĐND ngày 20/4/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố) 

 

Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ Nơi làm việc Chức vụ 
Tái 

cử 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn Chính trị    

1 Nguyễn Văn Bạn 1956   Kinh 10/10 Cử nhân Luật Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương 

x 

2 Lê Đức Bền 1960   Kinh 10/10 
Đại học kế toán 

tài chính 
Trung cấp 

Công ty sản xuất kinh doanh 

than 

Giám đốc Công ty sản xuất kinh 

doanh than 
x 

3 Nguyễn Trường Ca 1962   Kinh 10/10 Cử nhân Luật Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Phó bí thư Chi bộ, Trưởng ban 

công tác mặt trận TDP Thái Học 

1, phường Chu Văn An, thành 

phố Hải Phòng 

x 

4 Nguyễn Đình Doanh 1966   Kinh 10/10 Cử nhân Luật Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Phó Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Chí 

Linh, tỉnh Hải Dương 

  

5 Trần Thị Hoa   1981 Kinh 12/12 Cử nhân Lịch sử Sơ cấp 

Trường THPT Trần Phú, 

phường Chu Văn An, thành 

phố Hải Phòng 

Giáo viên bộ môn Lịch sử trường 

THPT Trần Phú, phường Chu 

Văn An, thành phố Hải Phòng 

x 

6 Đặng Xuân Học  1983   Kinh 12/12 Kỹ sư điện Trung cấp 

Uỷ ban MTTQ Việt Nam 

phường Trần Nhân Tông, 

thành phố Hải Phòng 

Phó chủ tịch UBMTTQ phường 

Trần Nhân Tông, Chủ tịch Hội 

nông dân phường Trần Nhân 

Tông, thành phố Hải Phòng 
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Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ Nơi làm việc Chức vụ 
Tái 

cử 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn Chính trị    

7 Trần Thị Hồng   1977 Kinh 12/12 

Đại học sư phạm 

giáo dục mầm 

non 
Trung cấp 

Trường mầm non Thanh 

Quang, xã Trần Phú, thành 

phố Hải Phòng 

Hiệu trưởng trường mầm non 

Thanh Quang, xã Trần Phú, 

thành phố Hải Phòng 

  

8 Nguyễn Thị Huệ   1963 Kinh 10/10 Đại học sư phạm Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Chủ tịch hội khuyến học 

xã Thanh Quang, huyện Nam 

Sách, tỉnh Hải Dương 

x 

9 Trương Mạnh Hùng 1983   Kinh 12/12 
Bác sỹ CKI y cổ 

truyển 
Trung cấp 

Trung tâm y tế Chí Linh, Hải 

Phòng 

Phó trưởng khoa Trung tâm y tế 

Chí Linh, thành phố Hải Phòng 
x 

10 Bùi Văn Khương 1985   Kinh 12/12 
Cử nhân chuyên 

ngành kế toán 
Cao cấp 

Văn phòng HĐND và 

UBND xã An Phú, thành 

phố Hải Phòng 

Chánh văn phòng Văn phòng 

HĐND và UBND xã An Phú, 

thành phố Hải Phòng 

x 

11 Mạc Thị Lan   1970 Kinh 12/12 
Đại học sư phạm 

giáo dục tiểu học 
Trung cấp 

Trường TH-THCS Thái 

Học, phường Chu Văn An, 

thành phố Hải Phòng 

Phó Hiệu trưởng Trường TH-

THCS Thái Học, phường Chu 

Văn An, thành phố Hải Phòng 

x 

12 Chu Ngọc Lan   1969 Kinh 12/12 

Đại học sư phạm 

- Quản lý giáo 

dục 
Trung cấp 

Trường THCS Hoàng Tiến, 

phường Trần Nhân Tông, 

thành phố Hải Phòng 

Phó Hiệu trưởng trường THCS 

Hoàng Tiến, phường Trần Nhân 

Tông, thành phố Hải Phòng 

  

13 
Nguyễn Thị Quỳnh 

Lan 
  1977 Kinh 12/12 

Sư phạm Tiếng 

Anh 
Trung cấp 

UBMTTQ Việt Nam xã 

Trần Phú, thành phố Hải 

Phòng 

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã 

Trần Phú, thành phố Hải Phòng 
x 

14 Trần Thị Liên   1961 Kinh 10/10 
Đại học sư phạm 

mầm non 
Sơ cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên hiệu trưởng trường mầm 

non An Lâm, Nam Sách, Hải 

Dương 

x 

15 Vũ Thị Linh   1962 Kinh 10/10 
trung cấp điều 

dưỡng 
Sơ cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên điều dưỡng trung cấp 

trung tâm y tế Chí Linh, Hải 

Dương 

x 

16 Trần Thị Luận   1958 Kinh 10/10 
Cử nhân khoa 

học ngành Toán 
Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Uỷ viên Ban chấp hành Hội cựu 

giáo chức thành phố Hải Phòng; 

Uỷ viên Ban chấp hành Hội 

khuyến học thành phố Hải 

x 
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Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ Nơi làm việc Chức vụ 
Tái 

cử 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn Chính trị    

Phòng; Chủ tịch Hội khuyến học 

xã Nam Sách 

17 Nguyễn Thị Mai   1960 Kinh 10/10 
Cử nhân sư 

phạm 
Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Trưởng ban tuyên giáo 

Thị ủy Chí Linh, tỉnh Hải Dương 
x 

18 Hoàng Văn Mùi  1957   Kinh 10/10 Cử nhân kinh tế Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Chuyên viên chính 

Phòng kế hoạch tài chính thành 

phố Chí Linh, Hải Dương 

x 

19 
Nguyễn Thị Phương 

Nga 
  1979 Kinh 12/12 Cử nhân Luật Cao cấp 

Hội đồng nhân dân xã Thái 

Tân, thành phố Hải Phòng 

Uỷ viên Ban thường vụ Đảng ủy, 

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

xã Thái Tân, thành phố Hải 

Phòng 

x 

20 Trịnh Thị Ngọc   1980 Kinh 12/12 

Quản lý giáo 

dục, quản lý 

kinh tế 
Cao cấp 

Uỷ ban nhân dân xã An Phú, 

thành phố Hải Phòng 

Trưởng phòng Phòng Văn hóa - 

xã hội UBND xã An Phú, thành 

phố Hải Phòng 

x 

21 Bùi Thị Quy   1962 Kinh 10/10 
Cao đẳng tiểu 

học 
Sơ cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên tổ trưởng tổ chuyên 

môn, nguyên giáo viên Trường 

tiểu học Nam Trung, Nam Sách, 

Hải Dương 

x 

22 Hoàng Công Sáu 1957   Kinh 10/10 Cử nhân kinh tế Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Phó trưởng ban thường 

trực Ban tuyên giáo huyện ủy 

Nam Sách, Hải Dương 

x 

23 Dương Văn Sinh 1958   Kinh 10/10 
Kỹ sư kinh tế 

nông nghiệp 
Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Cán bộ phòng tài 

nguyên, môi trường UBND 

thành phố Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương 

x 

24 Nguyễn Huy Sơn 1975   Kinh 12/12 Cử nhân kinh tế Trung cấp 

Ban xây dựng Đảng Đảng ủy 

phường Nguyễn Trãi, thành 

phố Hải Phòng 

Uỷ viên BCH đảng bộ, Phó Ban 

xây dựng Đảng Đảng ủy phường 

Nguyễn Trãi, thành phố Hải 

Phòng 

x 
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Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ Nơi làm việc Chức vụ 
Tái 

cử 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn Chính trị    

25 Vũ Văn Thắm  1966   Kinh 10/10 
Kỹ sư hệ thống 

điện 
Sơ cấp 

Phân xưởng vận hành, Công 

ty cổ phần Nhiệt điện Phả 

Lại 

Kỹ thuật viên, Phân xưởng vận 

hành, Công ty cổ phần Nhiệt điện 

Phả Lại 

x 

26 Nguyễn Văn Thành 1957   Kinh 10/10 
Cử nhân sư 

phạm 
Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Phó hiệu trưởng trường 

cao đẳng nghề cơ giới xây dựng 
x 

27 Hoàng Thị Thu Thảo   1981 Kinh 12/12 

Cử nhân khoa 

học- chuyên 

ngành sư phạm 

giáo dục chính 

trị 

Sơ cấp 
Trưởng THPT Chí Linh, 

thành phố Hải Phòng 

Giáo viên trường THPT Chí 

Linh, thành phố Hải Phòng 
x 

28 Lưu Nam Thương 1964   Kinh 10/10 Cử nhân Luật Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên kiểm sát viên trung cấp, 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải 

Dương 

  

29 Đàm Thị Thúy   1978 Kinh 12/12 
Cử nhân giáo 

dục thể chất 
Sơ cấp 

Trường THPT Trần Phú, 

phường Chu Văn An, thành 

phố Hải Phòng 

Giáo viên Trường THPT Trần 

Phú, phường Chu Văn An, thành 

phố Hải Phòng 

  

30 Nguyễn Minh Trang   1986 Kinh 12/12 
Cử nhân sư 

phạm lịch sử 
Cao cấp 

Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy xã 

Nam Sách, thành phố Hải 

Phòng 

Đảng ủy viên, Uỷ viên UBKT, 

Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy 

xã Nam Sách 

x 

31 Hoàng Thị Trang   1987 Kinh 12/12 Cử nhân Luật Sơ cấp 
Hội LHPN phường Chu Văn 

An, thành phố Hải Phòng 

UVBTV BCH PN phường Chu 

Văn An, thành phố Hải Phòng 
  

32 Nguyễn Đình Tuấn 1965   Kinh 12/12 
Cử nhân khoa 

học quân sự 
Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Trưởng khoa Khoa quân 

sự địa phương, Trường Quân sự 

Quân khu 3 

  

33 Nguyễn Văn Vinh 1996   Kinh 12/12 Kỹ sư xây dựng Trung cấp 

Uỷ ban MTTQ Việt Nam 

phường Nguyễn Trãi, thành 

phố Hải Phòng 

Phó chủ tịch UBMTTQ phường 

Nguyễn Trãi, Bí thư đoàn thanh 

niên phường Nguyễn Trãi, thành 

phố Hải Phòng 
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Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ Nơi làm việc Chức vụ 
Tái 

cử 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn Chính trị    

34 Nguyễn Thị Xiêm   1985 Kinh 12/12 
Cử nhân sư 

phạm 
Trung cấp 

Trường TH&THCS Thái 

Học, phường Chu Văn An, 

thành phố Hải Phòng 

Phó Hiệu trưởng trường 

TH&THCS Thái Học, phường 

Chu Văn An, thành phố Hải 

Phòng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Danh sách Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân khu vực 10 

thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2026 - 2031 

(kèm theo Nghị quyết số     /NQ-HĐND ngày 20/4/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố) 

 

Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ Nơi làm việc Chức vụ 
Tái 

cử 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn Chính trị    

1 Phạm Văn An 1966   Kinh 12/12 Cử nhân Luật Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Phó bí thư chi bộ, Tổ trưởng TDP 

Hạ Chiểu 2, phường Nhị Chiểu, 

thành phố Hải Phòng 

  

2 Đoàn Thị Bền   1975 Kinh 12/12 Cử nhân Luật Trung cấp 
Văn phòng công chứng An 

Phú, phường Kinh Môn, 

thành phố Hải Phòng 

Công chứng viên Văn phòng 

công chứng An Phú, phường 

Kinh Môn, thành phố Hải Phòng 

  

3 Phạm Văn Biên 1967   Kinh 12/12 Cử nhân Luật Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Phó chủ tịch UBND 

phường Long Xuyên 
x 

4 Nguyễn Thị Bình   1973 Kinh 12/12 
Đại học Luật 

kinh tế 
Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Chuyên viên Ban dân 

vận Thị ủy Kinh Môn, Hải 

Dương 

x 

5 Nguyễn Trọng Bộ 1966   Kinh 12/12 Cử nhân Luật Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Công chức Tư pháp hộ 

tịch UBND xã Kim Liên, huyện 

Kim Thành, tỉnh Hải Dương 

x 

6 Phạm Văn Chỉ 1970   Kinh 12/12 
Cử nhân hành 

chính 
Trung cấp 

Uỷ ban nhân dân xã An 

Thành, thành phố Hải Phòng 

Chuyên viên Văn phòng HĐND 

và UBND xã An Thành, thành 

phố Hải Phòng 

x 

7 Nguyễn Văn Đoàn 1965   Kinh 12/12 Cử nhân Luật Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Phó Trưởng phòng Tư 

pháp UBND huyện Kim Thành, 

tỉnh Hải Dương 

x 
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8 Nguyễn Văn Dũng 1969   Kinh 12/12 
Cử nhân quản lý 

nhà nước 
Trung cấp 

HĐND - UBND xã Kim 

Thành, thành phố Hải Phòng 

Công chức Văn phòng HĐND - 

UBND xã Kim Thành, thành phố 

Hải Phòng 

x 

9 Nguyễn Chí Dựng 1960   Kinh 10/10 
Cử nhân sư 

phạm 
Sơ cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Chuyên viên, Thanh tra 

Phòng giáo dục và đào tạo thị xã 

Kinh Môn, tỉnh Hải Dương 

x 

10 Nguyễn Văn Giang 1963   Kinh 12/12 
Kinh tế nông 

nghiệp 
Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Bí thư chi bộ, trưởng thôn Tân 

Phú, xã Phú Thái, thành phố Hải 

Phòng 

x 

11 Hoàng Thị Hằng   1988 Kinh 12/12 

Cử nhân sư 

phạm giáo dục 

chính trị 

Trung cấp 
Đảng ủy phường Nhị Chiểu, 

thành phố Hải Phòng 

Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Chi 

bộ, Chủ nhiệm UBKTĐU, 

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND phường Nhị Chiểu, thành 

phố Hải Phòng 

x 

12 Nguyễn Sao Hôm 1960   Kinh 10/10 Cử nhân Luật Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên cán bộ Tòa án nhân dân 

huyện Kim Thành, tỉnh Hải 

Dương 

  

13 Nguyễn Đức Hứa 1972   Kinh 12/12 
Trung cấp y sỹ 

đa khoa 
Sơ cấp 

Trạm y tế xã Nam An Phụ, 

thành phố Hải Phòng 
Phó giám đốc Trạm y tế xã Nam 

An Phụ, thành phố Hải Phòng 
  

14 Hứa Thị Hương   1975 Kinh 12/12 
Cử nhân kinh tế 

- nông nghiệp 
Cao cấp 

Cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt 

Nam xã Phú Thái, thành phố 

Hải Phòng 

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt 

Nam xã Phú Thái, thành phố Hải 

Phòng 

x 

15 Nguyễn Thị Hương   1987 Kinh 12/12 
Đại học tài chính 

kế toán 
Trung cấp 

Hội LHPN phường Phạm Sư 

Mạnh, thành phố Hải Phòng 

Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch 

UBMTTQ Việt Nam phường 

Phạm Sư Mạnh, Chủ tịch Hội 

LHPN phường Phạm Sư Mạnh, 

thành phố Hải Phòng 

x 

16 Lại Thị Lan   1981 Kinh 12/12 
Thạc sỹ quản lý 

kinh tế 
Cao cấp 

Ban xây dựng đảng phường 

Phạm Sư Mạnh, thành phố 

Hải Phòng 

Uỷ viên BCH Đảng bộ, Phó 

Trưởng ban xây dựng Đảng 

phường Phạm Sư Mạnh, thành 

phố Hải Phòng 

x 

17 Đinh Thị Lanh   1969 Kinh 12/12 
Cử nhân Luật, 

Cử nhân kinh tế 
Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Thẩm tra viên, Phó 

Chánh văn phòng TAND thành 

phố Hải Phòng 
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18 Nguyễn Thị Lựu   1967 Kinh 12/12 
Trung cấp kế 

toán 
Không 

Công ty TNHH Dịch vụ 

thương mại và xây dựng 

Mạnh Tùng 

Giám đốc Công ty TNHH Dịch 

vụ thương mại và xây dựng 

Mạnh Tùng 

x 

19 Đồng Thị Mây   1976 Kinh 12/12 Đại học sư phạm Sơ cấp 
Trường tiểu học Phú Thái, 

thành phố Hải Phòng 

Giáo viên trường tiểu học Phú 

Thái, thành phố Hải Phòng 
x 

20 Trần Thị Nhi   1959 Kinh 10/10 
Đại học quản lý 

giáo dục 
Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Phó trưởng phòng 

Phòng giáo dục đào tạo UBND 

thị xã Kinh Môn, Hải Dương 

x 

21 Phạm Việt Phương 1979   Kinh 12/12 

Đại học chuyên 

ngành Luật kinh 

tế 

Cao cấp 
Đảng ủy xã Lai Khê, thành 

phố Hải Phòng 

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã 

Lai Khê, thành phố Hải Phòng 
x 

22 Lê Văn Quyết 1975   Kinh 12/12 Cử nhân Luật Trung cấp 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công phường Phạm Sư 

Mạnh, thành phố Hải Phòng 

Công chức Trung tâm phục vụ 

hành chính công phường Phạm 

Sư Mạnh, thành phố Hải Phòng 

x 

23 Đoàn Ngọc Sơn 1994   Kinh 12/12 Kỹ sư điện Trung cấp 

Uỷ ban MTTQ Việt Nam 

phường Kinh Môn, thành 

phố Hải Phòng 

Phó chủ tịch UBMTTQ Việt 

Nam phường, Bí thư Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh phường 

Kinh Môn, thành phố Hải Phòng 

  

24 Trần Thị Thu Thảo   1992 Kinh 12/12 

Đại học ngành 

môi trường, đại 

học ngành kế 

toán 

Trung cấp 

Cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt 

Nam xã Phú Thái, thành phố 

Hải Phòng 

Phó bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh xã Phú Thái, Chuyên viên 

cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt 

Nam xã Phú Thái, thành phố Hải 

Phòng 

  

25 Nguyễn Đức Thiện 1983   Kinh 12/12 Bác sỹ CKII Trung cấp 

Khoa Nội, trung tâm y tế 

Kinh Môn, thành phố Hải 

Phòng 

Trưởng khoa Nội, trung tâm y tế 

Kinh Môn, thành phố Hải Phòng 
x 

26 Nguyễn Thị Thu   1973 Kinh 12/12 

Cử nhân quản lý 

giáo dục, cử 

nhân giáo dục 

chính trị 

Cao cấp 
Ban Xây dựng đảng xã Phú 

Thái, thành phố Hải Phòng 

Uỷ viên BTV Đảng ủy xã, 

Trưởng ban Xây dựng Đảng xã 

Phú Thái 

x 

27 Đỗ Thị Ái Thương   1974 Kinh 12/12 

Cử nhân kinh tế, 

chuyên ngành 

quản lý kinh tế 
Cao cấp 

Trung tâm chính trị xã Phú 

Thái, thành phố Hải Phòng 

Giám đốc Trung tâm chính trị xã 

Phú Thái, thành phố Hải Phòng 

(Viên chức) 

x 



47 

 

28 Lê Thị Thanh Thủy   1964 Kinh 10/10 Cử nhân Luật Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Quản lý Trung tâm Giáo dục và 

đào tạo Tâm Phúc, phường Kinh 

Môn, thành phố Hải Phòng 

x  

29 Phạm Văn Toán 1967   Kinh 12/12 Cử nhân kinh tế Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Phó chủ tịch Hội Nông 

dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải 

Dương 

x 

30 Nguyễn Mạnh Tuấn 1969   Kinh 12/12 Cử nhân Luật Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên kiểm sát viên trung cấp, 

Nguyên Phó trưởng phòng Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Hải 

Phòng 

  

31 Đinh Vũ Tuấn 1975   Kinh 12/12 
Trung cấp kinh 

doanh 
Không 

Công ty TNHH vận tải và 

Thương mại Đại An 

Giám đốc Công ty TNHH vận tải 

và Thương mại Đại An 
  

32 Nguyễn Hồng Uyên   1989 Kinh 12/12 
Cử nhân kế toán 

- kiểm toán 
Trung cấp 

Uỷ ban nhân dân xã Phú 

Thái, thành phố Hải Phòng 

Trưởng phòng Kinh tế UBND xã 

Phú Thái, thành phố Hải Phòng 
x 

33 Nguyễn Văn Xô 1964   Kinh 10/10 
trung cấp quân 

sự 
trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên cán bộ Hội cựu chiến 

binh thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải 

Dương 

x 

34 Nguyễn Thị Xoa   1958 Kinh 10/10 

Đại học khoa 

học xã hội và 

nhân văn 

Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Chủ tịch Hội LHPN 

huyện Kinh Môn, tỉnh Hải 

Dương 

x 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Danh sách Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân khu vực 11 

thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2026 - 2031 

(kèm theo Nghị quyết số     /NQ-HĐND ngày 20/4/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố) 

 

Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ Nơi làm việc Chức vụ 
Tái 

cử 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn Chính trị    

1 Nguyễn Công Đức 1969   Kinh 12/12 
Cử nhân khoa 

học môi trường 
Cao cấp 

Ủy ban MTTQ VN xã Tân 

Kỳ 

Uỷ viên Ban thường vụ Đảng ủy, 

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Tân 

Kỳ 

x 

2 Bùi Thị Hạnh 
  

1990 Kinh 12/12 
Đại học chuyên 

ngành công tác 

xã hội 

Trung cấp 
Thôn Làng Vực, xã Chí 

Minh, thành phố Hải Phòng 

Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Làng 

Vực, xã Chí Minh, thành phố Hải 

Phòng 

  

3 
Nguyễn Thị Ngọc 

Hoa 
  

1978 Kinh 12/12 

Đại học sư phạm 

ngoại ngữ 

chuyên ngành 

Tiếng Anh 

Cao cấp 
Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã 

Tứ Kỳ, thành phố Hải Phòng 

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt 

Nam xã Tứ Kỳ, Chủ tịch Hội 

Nông dân xã Tứ Kỳ, thành phố 

Hải Phòng 

  

4 Nguyễn Thị Hoan   1970 Kinh 12/12 Bác sỹ đa khoa Sơ cấp 
Trạm y tế xã Chí Minh, 

thành phố Hải Phòng 

Nhân viên Trạm y tế xã Chí 

Minh, thành phố Hải Phòng 
x 

5 Nguyễn Thị Hồng   1972 Kinh 12/12 
Cử nhân quản lý 

nhà nước 
Trung cấp 

Hội Nông dân xã Tứ Kỳ, 

thành phố Hải Phòng 

Chi ủy viên chi bộ thôn La Tỉnh 

Nam, Ban chấp hành Hội Nông 

dân xã Tứ Kỳ 

x 

6 
Nguyễn Thị Thu 

Hường 
  1992 Kinh 12/12 Cử nhân Luật Trung cấp 

Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã 

Chí Minh, thành phố Hải 

Phòng 

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt 

Nam xã Chí Minh, Bí thư Đoàn 

thanh niên xã Chí Minh, thành 

phố Hải Phòng 
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7 Nguyễn Thị Lan 
 

1961 Kinh 10/10 

Cử nhân khoa 

học ngành Ngữ 

văn 

Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên giáo viên Trường THCS 

Lê Thanh Nghị, Gia Lộc, Hải 

Dương 

x 

8 Chu Quang Liêm 1958 
 

Kinh 10/10 Đại học an ninh Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên cán bộ Phòng Kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Hải Dương 
x 

9 Nguyễn Xuân Liễu 1964   Kinh 12/12 Cử nhân Luật Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Chuyên viên Văn phòng 

UBND xã Đại Sơn, thành phố 

Hải Phòng 

  

10 Lê Việt Long 1979   Kinh 12/12 
Kỹ sư đại học 

nông nghiệp Hà 

Nội 

Trung cấp 
Công đoàn xã Tứ Kỳ, thành 

phố Hải Phòng 

Phó chủ tịch Công đoàn xã Tứ 

Kỳ, Uỷ viên UBKT LĐLĐ thành 

phố Hải Phòng 

x 

11 Nguyễn Đại Lưu 1961 
 

Kinh 10/10 
Đại học chuyên 

ngành xây dựng 
Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Phó giám đốc Công ty cổ 

phần xây lắp và đầu tư Sông Đà - 

Sodaco 

  

12 Phan Thanh Mạnh 1979   Kinh 12/12 Phổ thông Không Công ty TNHH JM Vina 
Giám đốc Công ty TNHH JM 

Vina 
  

13 Nguyễn Thị Mến   1974 Kinh 07/10 Phổ thông Không 
Doanh nghiệp tư nhân Thùy 

Mến 

Giám đốc doanh nghiệp tư nhân 

Thùy Mến 
  

14 
Nguyễn Thị Phương 

Minh 
  1987 Kinh 12/12 Cử nhân ngữ văn Trung cấp 

Văn phòng Đảng ủy xã Yết 

Kiêu, thành phố Hải Phòng 

Phó Chánh văn phòng Đảng ủy 

xã Yết Kiêu, thành phố Hải 

Phòng 

x 

15 Nguyễn Thị Nguyên   1980 Kinh 12/12 Cử nhân Luật Trung cấp 
Đảng ủy xã Gia Phúc, thành 

phố Hải Phòng 

Đảng ủy viên, Phó Trưởng ban 

Thường trực Ban xây dựng Đảng 

Đảng ủy xã Gia Phúc, thành phố 

Hải Phòng 

x 

16 Trần Thị Thanh Nhàn   1982 Kinh 12/12 
Cử nhân kinh tế 

nông nghiệp 
Trung cấp 

Đảng ủy xã Gia Phúc, thành 

phố Hải Phòng 

Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm 

Thường trực Uỷ ban Kiểm tra 

Đảng ủy xã Gia Phúc, thành phố 

Hải Phòng 

x 

17 Nguyễn Ngọc Phan 1958   Kinh 10/10 
Cử nhân đại học 

cảnh sát 
Sơ cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Điều tra viên Công an 

huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 
x 

18 Nguyễn Tiến Phán 1964 

 

Kinh 12/12 

Cử nhân chuyên 

ngành xây dựng 

đảng và chính 

quyền nhà nước 

Cao cấp 

Cơ quan UBMTTQ Việt 

Nam xã Tứ Kỳ, thành phố 

Hải Phòng 

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt 

Nam xã Tứ Kỳ, Chủ tịch Hội 

Cựu chiến binh xã Tứ Kỳ, thành 

phố Hải Phòng 
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19 
Nguyễn Thị Minh 

Phương 
  1989 Kinh 12/12 Cử nhân Luật Cao cấp 

Đảng ủy xã Lạc Phượng, 

thành phố Hải Phòng 

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã 

Lạc Phượng, thành phố Hải 

Phòng 

x 

20 Nguyễn Minh Quang 1963 
 

Kinh 10/10 Cử nhân Luật Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Chủ tịch Hội luật gia 

huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 
  

21 Phạm Văn San 1977   Kinh 12/12 
Đại học sư phạm 

tiểu học 
Trung cấp 

Trường Tiểu học Quảng 

Nghiệp, xã Tân Kỳ, thành 

phố Hải Phòng 

Hiệu trưởng trường Tiểu học 

Quảng Nghiệp, xã Tân Kỳ, thành 

phố Hải Phòng 

x 

22 Phạm Xuân Sang 1959   Kinh 10/10 
Cử nhân sư 

phạm 
Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Hiệu trưởng Trường 

THCS Thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ 

Kỳ, tỉnh Hải Dương 

x 

23 Bùi Đức Thập 1972   Kinh 12/12 
Cử nhân sư 

phạm 
Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Phó Chủ tịch UBND thị 

trấn Gia Lộc, Gia Lộc, Hải 

Dương 

x 

24 Phạm Văn Thấu 1960   Kinh 10/10 
Sỹ quan chỉ huy 

thông tin 
Trung cấp 

Doanh nghiệp tư nhân Phúc 

Thành 

Chủ doanh nghiệp doanh nghiệp 

tư nhân Phúc Thành 
x 

25 Nguyễn Thế Thọ 1969   Kinh 12/12 Cử nhân Luật Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ, 

tỉnh Hải Dương 

  

26 
Nguyễn Thị Hạnh 

Thu 
  1979 Kinh 12/12 

Cử nhân chuyên 

ngành Luật 

Hành chính - Tư 

pháp 

Cao cấp 
Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy xã 

Tứ Kỳ, thành phố Hải Phòng 

Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng 

ủy xã Tứ Kỳ, thành phố Hải 

Phòng 

  

27 Nguyễn Văn Thủy 1966   Kinh 10/10 Cử nhân Luật Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Chủ tịch Hội cựu chiến 

binh thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ 

Kỳ, tỉnh Hải Dương 

  

28 Nguyễn Văn Tuân 1981   Kinh 12/12 
Kỹ sư Điện tử 

Viễn thông 
Trung cấp 

Công ty cổ phần nông 

nghiệp thế hệ mới 

Giám đốc Công ty cổ phần nông 

nghiệp thế hệ mới 
x 

29 Phạm Thị Tươi   1979 Kinh 12/12 Cử nhân Luật Trung cấp 
Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã 

Tân Kỳ, thành phố Hải 

Phòng 

Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch 

thường trực UBMTTQ Việt Nam 

xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân 

Kỳ, thành phố Hải Phòng 

  

30 Nguyễn Thị Hải Yến   1983 Kinh 12/12 
Đại học, ngành 

Luật Hình sự 
Cao cấp 

Đảng ủy xã Tứ Kỳ, thành 

phố Hải Phòng 

Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng 

Ban xây dựng Đảng, Đảng ủy xã 

Tứ Kỳ, thành phố Hải Phòng 

x 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Danh sách Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân khu vực 12 

thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2026 - 2031 

(kèm theo Nghị quyết số     /NQ-HĐND ngày 20/4/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố) 

 

Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ Nơi làm việc Chức vụ 
Tái 

cử 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn Chính trị    

1 Vũ Thạch Bồn 1964   Kinh 10/10 
Đại học chuyên 

ngành QLXH 
Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Chủ tịch Hội người cao 

tuổi huyện Cẩm Giàng, Hải 

Dương 

  

2 Lê Văn Cam 1960   Kinh 10/10 
Đại học giáo dục 

chính trị 
Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Phó Chủ tịch Hội người 

cao tuổi huyện Bình Giang, tỉnh 

Hải Dương 

  

3 Đào Xuân Điển 1966   Kinh 12/12 
Đại học quản trị 

kinh doanh 
Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Chủ tịch Hội nông dân 

huyện Bình Giang, tỉnh Hải 

Dương 

x 

4 Vũ Đăng Đông 1957   Kinh 10/10 Đại học Luật Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Chủ tịch Cựu chiến binh 

bệnh viện đa khoa Hải Dương 
x 

5 Nguyễn Đức Đông 1957   Kinh 10/10 Phổ thông Không Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Phó Chủ tịch UBND thị 

trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, 

Hải Dương 

x 

6 Nguyễn Danh Đức 1981   Kinh 12/12 Bác sỹ thú y Không 
Xã Mao Điền, thành phố Hải 

Phòng 
Lao động tự do tại xã Mao Điền, 

thành phố Hải Phòng 
  

7 Nguyễn Mạnh Dũng 1986   Kinh 12/12 

Kỹ sư kinh tế 

nông nghiệp, cử 

nhân giáo dục 

chính trị 

Cao cấp 
Uỷ ban nhân dân xã Cẩm 

Giàng, thành phố Hải Phòng 

Uỷ viên BTV Đảng ủy, Phó Chủ 

tịch UBND xã Cẩm Giàng, thành 

phố Hải Phòng 

x 
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8 Phan Thị Thu Hà   1989 Kinh 12/12 
Cử nhân xã hội 

học 
Trung cấp 

Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã 

Tuệ Tĩnh, thành phố Hải 

Phòng 

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt 

Nam xã Tuệ Tĩnh, Bí thư Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh xã Tuệ Tĩnh, 

thành phố Hải Phòng 

  

9 Hoàng Hồng Hà 1958   Kinh 10/10 

Cử nhân Học 

viện kỹ thuật 

quân sự 

Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên cán bộ Phòng chính trị 

Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng 

Ninh 

x 

10 Nguyễn Thị Hải   1979 Kinh 12/12 
Kỹ sư bảo hộ lao 

động 
Cao cấp 

Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy xã 

Thượng Hồng, thành phố 

Hải Phòng 

Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm UBKT 

Đảng ủy xã, Trưởng ban Văn hóa 

- Xã hội Hội đồng nhân dân xã 

Thượng Hồng, thành phố Hải 

Phòng 

x 

11 Nguyễn Thị Hiên   1978 Kinh 12/12 
Thạc sỹ kinh tế 

chính trị 
Cao cấp 

Uỷ ban MTTQ Việt Nam 

phường Tứ Minh, thành phố 

Hải Phòng 

Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch 

UBMTTQ Việt Nam, Chủ tịch 

Hội nông dân phường Tứ Minh, 

thành phố Hải Phòng 

x 

12 Đào Văn Hoàn 1959   Kinh 10/10 

Cử nhân Đại học 

Cảnh sát; Cử 

nhân Luật 
Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên cán bộ Phòng PC81, 

Công an tỉnh Hưng Yên 
x 

13 Trần Thị Khanh   1960 Kinh 10/10 
Cử nhân quản trị 

nhân lực 
Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Trưởng phòng Phòng 

Nội vụ UBND huyện Cẩm 

Giàng, tỉnh Hải Dương 

x 

14 Trần Thị Lan   1975 Kinh 12/12 Cử nhân Luật Trung cấp 
Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy xã 

Tuệ Tĩnh, thành phố Hải 

Phòng 

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra 

Đảng ủy xã Tuệ Tĩnh, thành phố 

Hải Phòng 

  

15 Lương Đình Liên 1957   Kinh 10/10 
Cử nhân Đại học 

kinh tế quốc dân 
Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên cán bộ Ngân hàng nông 

nghiệp và phát triển nông thôn 

chi nhánh Bình Giang, tỉnh Hải 

Dương 

x 

16 Khương Thị Lơ   1964 Kinh 12/12 Cử nhân Luật Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Kiểm sát viên Viện kiểm 

sát nhân dân thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương  

x 

17 Lã Thị Nhung   1969 Kinh 12/12 
Đại học chuyên 

ngành kế toán 
Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Chủ tịch Hội LHPN 

huyện Bình Giang, tỉnh Hải 

Dương 

x 
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18 Nguyễn Xuân Phúc 1979   Kinh 12/12 Cử nhân Luật Cao cấp 

Đảng ủy, HĐND&UBND 

xã Bình Giang, thành phố 

Hải Phòng 

Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng 

ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã Bình 

Giang, thành phố Hải Phòng 

  

19 Nguyễn Trường Sinh 1981   Kinh 12/12 
Thạc sỹ kinh tế 

chính trị 
Không 

Trường Cao đẳng Du lịch và 

Công thương 
Giảng viên Trường Cao đẳng Du 

lịch và Công thương 
  

20 Nhữ Đình Thắng 1968   Kinh 12/12 Cử nhân Luật Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Chủ tịch UBND xã Thái 

Minh, huyện Bình Giang, tỉnh 

Hải Dương 

  

21 Lê Thị Thao   1958 Kinh 10/10 
 Đại học kinh tế 

lao động 
Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Giám đốc Bảo hiểm xã 

hội huyện Bình Giang, tỉnh Hải 

Dương 

x 

22 Ngô Minh Thiều 1965   Kinh 12/12 Cử nhân Luật Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Uỷ viên Ban thường vụ, 

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, 

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã 

Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng, 

tỉnh Hải Dương 

  

23 Nguyễn Thị Hoài Thu   1977 Kinh 12/12 
Cử nhân sư 

phạm hóa học 
Sơ cấp 

Trường THPT Tuệ Tĩnh, 

thành phố Hải Phòng 

Giáo viên, Tổ trưởng chuyên 

môn Tổ Lý - Hóa - Sinh - Công 

nghệ; Trưởng bộ môn Hóa học, 

Trường THPT Tuệ Tĩnh, thành 

phố Hải Phòng 

  

24 Nguyễn Đình Thu 1956   Kinh 10/10 

Cử nhân Khoa 

học xã hội nhân 

văn, cao đẳng 

quân sự 

Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Chủ tịch Hội cựu chiến 

binh xã Cẩm Giang, thành phố 

Hải Phòng 

x 

25 
Lê Thị Phương 

Thuận 
  1972 Kinh 12/12 

Thạc sỹ Triết 

học 
Cao cấp 

Trung tâm chính trị phường 

Tứ Minh, thành phố Hải 

Phòng 

Giảng viên, Giám đốc Trung tâm 

chính trị phường Tứ Minh, thành 

phố Hải Phòng  

x 

26 Nguyễn Thị Thúy   1984 Kinh 12/12 

Cử nhân Lịch sử 

Đảng cộng sản 

Việt Nam 

Trung cấp 

Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã 

Tuệ Tĩnh, thành phố Hải 

Phòng 

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt 

Nam xã Tuệ Tĩnh, Chủ tịch Hội 

LHPN xã Tuệ Tĩnh, thành phố 

Hải Phòng 

x 

27 Nguyễn Mạnh Toàn 1984   Kinh 12/12 
Kỹ sư công 

nghiệp nông 

thôn 

Trung cấp 
Trung tâm dịch vụ sự nghiệp 

công xã Bình Giang, thành 

phố Hải Phòng 

Giám đốc Trung tâm dịch vụ sự 

nghiệp công xã Bình Giang, 

thành phố Hải Phòng (Công 

chức) 

x 
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28 
Nguyễn Văn Phương 

Tuấn 
1994   Kinh 12/12 

Cử nhân giáo 

dục chính trị - 

giáo dục quốc 

phòng 

Trung cấp 

Đảng ủy - HĐND - UBND - 

UB MTTQ Việt Nam xã 

Đường An, thành phố Hải 

Phòng 

Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch 

UBMTTQ Việt Nam xã, Bí thư 

Đoàn TNCS HCM xã Đường An, 

thành phố Hải Phòng 

  

29 Nguyễn Trọng Vần 1959   Kinh 10/10 Cử nhân Luật Sơ cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên cán bộ Cục Thi hành án 

dân sự tỉnh Hải Dương 
x 

30 Nhữ Văn Vinh 1956   Kinh 10/10 
Cử nhân Đại học 

kinh tế quốc dân 
Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên cán bộ UBND thị trấn 

Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, Hải 

Dương 

x 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Danh sách Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân khu vực 13 

thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2026 - 2031 

(kèm theo Nghị quyết số     /NQ-HĐND ngày 20/4/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố) 

 

Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ Nơi làm việc Chức vụ 
Tái 

cử 

Nam Nữ 
Văn 

hóa 
Chuyên môn Chính trị    

1 Trần Tú Anh 1995   Kinh 12/12 
Cử nhân Luật 

Kinh tế 
Trung cấp 

Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã 

Nguyễn Lương Bằng, thành 

phố Hải Phòng 

Chuyên viên Uỷ ban MTTQ Việt 

Nam xã Nguyễn Lương Bằng, 

Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh xã Nguyễn Lương Bằng, 

thành phố Hải Phòng 

  

2 Phạm Thị Bông   1985 Kinh 12/12 Thạc sỹ kinh tế Cao cấp 

Uỷ ban nhân dân xã Nam 

Thanh Miện, thành phố Hải 

Phòng 

Phó Trưởng phòng kinh tế Uỷ 

ban nhân dân xã Nam Thanh 

Miện, thành phố Hải Phòng 

x 

3 Đoàn Thị Chuyền   1966 Kinh 12/12 Đại học sư phạm Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Phó giám đốc Trung tâm 

chính trị huyện Thanh Miện, tỉnh 

Hải Dương  

x 

4 Nguyễn Văn Cương 1981   Kinh 12/12 Kỹ sư điện Không Công ty TNHH Buxa Giám đốc Công ty TNHH Buxa   

5 Mai Thị Diên   1987 Kinh 12/12 Cử nhân kế toán Sơ cấp 

Hợp tác xã DVNN Lê Hồng, 

Hội LHPN xã Bắc Thanh 

Miện 

Phó chủ tịch Hội LHPN xã Bắc 

Thanh Miện 
  

6 Nguyễn Văn Duyên 1964   Kinh 12/12 
Đại học Luật, 

chuyên ngành 

kinh tế 

Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Phó chủ tịch UBND xã 

An Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh 

Hải Duơng  
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7 Phạm Thị Duyên   1992 Kinh 12/12 
Thạc sỹ Quản lý 

kinh tế 
Trung cấp 

Cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt 

Nam xã Thanh Miện 

Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt 

Nam xã Thanh Miện, Bí thư 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã 

Thanh Miện 

  

8 Nguyễn Tiến Hạnh 1970   Kinh 12/12 Đại học Luật Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Chấp hành viên trung 

cấp, Phó Chi cục trưởng Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện Gia 

Lộc, tỉnh Hải Dương 

  

9 Vũ Huy Hiệp 1978   Kinh 12/12 

Cử nhân xây 

dựng Đảng, 

Thạc sỹ quản lý 

kinh tế 

Cao cấp 

Uỷ ban nhân dân xã Bắc 

Thanh Miện, thành phố Hải 

Phòng 

Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng 

ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã Bắc 

Thanh Miện, thành phố Hải 

Phòng 

x 

10 Nguyễn Thị Hoài   1974 Kinh 12/12 
Đại học ngành 

Công tác xã hội 
Trung cấp 

Uỷ ban nhân dân xã Thanh 

Miện, thành phố Hải Phòng 

Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công xã Thanh Miện, 

thành phố Hải Phòng 

  

11 Nguyễn Thị Huệ   1969 Kinh 12/12 Cử nhân Luật Sơ cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 
  

12 Vũ Thị Lan   1962 Kinh 10/10 Đại học sư phạm Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Phó trưởng phòng 

Phòng Giáo dục và đào tạo huyện 

Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

  

13 Nguyễn Thị Lý   1975 Kinh 12/12 
Cử nhân giáo 

dục chính trị 
Sơ cấp 

Trường THPT Thanh Miện, 

xã Bắc Thanh Miện, thành 

phố Hải Phòng 

Giáo viên trường THPT Thanh 

Miện, xã Bắc Thanh Miện, thành 

phố Hải Phòng 

  

14 Bùi Thị Nga   1973 Kinh 12/12 
Đại học công tác 

xã hội 
Trung cấp 

Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã 

Nguyễn Lương Bằng, thành 

phố Hải Phòng 

Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng 

ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt 

Nam xã Nguyễn Lương Bằng, 

thành phố Hải Phòng 

  

15 Bùi Xuân Nghỉ 1973   Kinh 12/12 

Trung cấp 

chuyên nghiệp 

an ninh 

Trung cấp 

Thôn Thọ Trương, xã Bắc 

Thanh Miện, thành phố Hải 

Phòng 

Phó bí thư chi bộ, Trưởng thôn 

Thọ Trương, xã Bắc Thanh 

Miện, thành phố Hải Phòng 

x 

16 Đào Đình Phúc 1958   Kinh 10/10 Đại học sư phạm Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Chủ tịch Liên đoàn lao 

động huyện Thanh Miện, tỉnh 

Hải Dương 

x 
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17 Vũ Hồ Phương 1964   Kinh 12/12 
Đại học kinh tế 

NN 
Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Chủ tịch Hội nông dân 

huyện Ninh Giang, tỉnh Hải 

Dương 

x 

18 An Đăng Sáng 1964   Kinh 10/10 Đại học Luật Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Trưởng phòng Phòng Tư 

pháp huyện Thanh Miện, tỉnh 

Hải Duơng  

  

19 Nguyễn Thị Sim   1986 Kinh 12/12 
Đại học công tác 

xã hội 
Trung cấp 

Cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt 

Nam xã Thanh Miện 

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt 

Nam xã Thanh Miện, Chủ tịch 

Hội LHPN xã Thanh Miện 

  

20 Phạm Đức Thắng 1974   Kinh 12/12 
Cử nhân sư 

phạm Toán 
Trung cấp 

Trường THCS Nhân Quyền, 

xã Nguyễn Lương Bằng, 

thành phố Hải Phòng 

Hiệu trưởng Trường THCS Nhân 

Quyền, xã Nguyễn Lương Bằng, 

thành phố Hải Phòng 

  

21 Phạm Thị Thuyến   1973 Kinh 12/12 

Cử nhân Ngữ 

văn, cử nhân 

Tiếng An, Thạc 

sỹ quản lý giáo 

dục 

Trung cấp 
Trường THCS Ninh Thành, 

xã Vĩnh Lại, thành phố Hải 

Phòng 

Hiệu trưởng Trường THCS Ninh 

Thành, xã Vĩnh Lại, thành phố 

Hải Phòng 

x 

22 Trịnh Xuân Tiến 1977   Kinh 12/12 
Cử nhân chuyên 

ngành quản trị 

kinh doanh 

Sơ cấp 
Công ty TNHH MTV 

Senying 
Giám đốc Công ty TNHH MTV 

Senying 
  

23 Phạm Khắc Tiệp 1972   Kinh 12/12 Đại học sư phạm Trung cấp 
Công đoàn xã Tứ Kỳ, thành 

phố Hải Phòng 

Đảng ủy viên, Phó chủ tịch 

UBMTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch 

Công đoàn xã Tứ Kỳ, thành phố 

Hải Phòng 

x 

24 Đỗ Văn Toán 1966   Kinh 12/12 Kỹ sư thủy lợi Cao cấp Cán bộ nghỉ hưu 

Nguyên Phó Trưởng ban thường 

trực Ban dân vận Huyện ủy 

Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 

  

25 Nguyễn Văn Tuấn 1982   Kinh 12/12 
Cử nhân quản trị 

kinh doanh 
Trung cấp 

Công đoàn xã Nguyễn 

Lương Bằng, thành phố Hải 

Phòng 

Uỷ viên BCH Liên đoàn Lao 

động thành phố Hải Phòng, Chủ 

tịch Công đoàn xã Nguyễn 

Lương Bằng, thành phố Hải 

Phòng 

x 

26 Triệu Ngọc Vạn 1959   Kinh 10/10 

Đại học nông 

nghiệp, chuyên 

ngành kinh tế 

nông nghiệp 

Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Chủ tịch Hội người cao 

tuổi huyện Ninh Giang, tỉnh Hải 

Dương 

x 
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27 Nguyễn Văn Vương 1985   Kinh 12/12 
Đại học sư phạm 

ngành Toán 
Trung cấp 

Trường THCS Cao Thắng, 

xã Thanh Miện, thành phố 

Hải Phòng 

Giáo viên Trường THCS Cao 

Thắng, xã Thanh Miện, thành 

phố Hải Phòng 

  

28 Trịnh Viết Xây 1959   Kinh 10/10 Đại học cơ khí Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu 
Nguyên Trưởng phòng Quản lý 

chất lượng Nhà máy Z111, Bộ 

Quốc phòng 

x 

29 Phạm Thị Xoan   1987 Kinh 12/12 
Cử nhân chăm 

sóc giáo dục trẻ 
Không 

Trường mầm non Phạm 

Kha, xã Nguyễn Lương 

Bằng, thành phố Hải Phòng 

Giáo viên Trường mầm non 

Phạm Kha, xã Nguyễn Lương 

Bằng, thành phố Hải Phòng 

  

30 Phạm Thị Bạch Yến   1987 Kinh 12/12 

Đại học, ngành 

sư phạm kỹ thuật 

nông nghiệp 

Trung cấp 

Cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt 

Nam xã Nam Thanh Miện, 

thành phố Hải Phòng 

Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch 

thường trực UBMTTQ Việt Nam 

xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Nam 

Thanh Miện 
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